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NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Ở TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH THÔNG QUA VIỆC GIÁO DỤC

HỌC SINH ĐẶC BIỆT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

    Trung học cơ sở là một trong những cái nôi, là nền móng trong hệ thống giáo dục, đặt cơ sở cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh sau này. Đối với học sinh, hoạt động trong nhà trường là hoạt động chủ đạo, là nơi giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục của bậc học. Bởi vậy nhà trường là nơi diễn ra cuộc sống của trẻ, là nơi trẻ bộc lộ khả năng, năng lực, nhân cách một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Bác Hồ đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Để đảm bảo được nhiệm vụ “trồng người” thì mỗi giáo viên phải có nhiệm vụ đào tạo nên những con người có đức, có tài cho xã hội. Bởi thế nhiệm vụ của mỗi người giáo viên không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức mà còn phải xây dựng và hình thành cho các em ý thức tự chủ, tinh thần trách nhiệm cao… Nói cách khác, người giáo viên vừa cung cấp kiến thức vừa rèn luyện phẩm chất đạo đức cho các em. Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hướng dẫn, chỉ đạo học sinh theo mục đích giáo dục toàn diện.
    Mục tiêu giáo dục của bậc THCS là “…Tiếp tục phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản của nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn THCS và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học PTTH, THCN, học nghề hoặc đi vào cuộc sống”. Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển trở thành con người hữu ích cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân cách. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề của lực lượng giáo dục nói chung và của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nói riêng trong trường THCS.     

      Vậy làm thế nào để giáo dục các em? Câu hỏi đặt ra cần rất nhiều câu trả lời nhưng theo cá nhân tôi muốn giáo dục các em trước hết phải hiểu các em, phải phân loại được đối tượng HS trong lớp chủ nhiệm. Và thực tế hiện nay trong một lớp học có rất nhiều đối tượng học sinh nhưng ở phạm vi đề tài này tôi sẽ đi sâu vào đối tượng học sinh đặc biệt (HSĐB) – một bộ phận không nhỏ trong các trường THCS nói chung và trường THCS Thượng Thanh nói riêng. Thuật ngữ HSĐB ở đây không phải chỉ hiểu bó hẹp các em là học sinh cá biệt (HSCB), mà bao gồm các em có những năng khiếu, sở trường đặc biệt, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt và có những nét tính cách tâm lý đặc biệt hơn so với những bạn cùng lớp, cùng trường.
    Bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm có lòng yêu nghề, yêu trẻ nên tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp đỡ các em HSĐB có thể phát huy tốt nhất những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu nên tôi đã chọn đề tài này.
I. Cơ sở lí luận
    Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là phát huy vai trò của GVCN, tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, bên cạnh đó là sự giáo dục toàn diện cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “Mục tiêu giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ  năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân” ( Điều 23 – Luật giáo dục). Về mặt thực tiễn, hội nhập kinh tế bên cạnh mặt tích cực, nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nền kinh tế thị trường phát triển có nhiều mặt tốt làm cho con người sống năng động hơn, thực tế hơn và tất nhiên cũng mang lại một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Chúng ta đã được tiếp cận với thế giới văn minh nhiều hơn, chất lượng cuộc sống về mọi mặt được nâng lên rõ rệt, nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường đã len lỏi vào ngõ ngách của cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt mặt tiêu cực của cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ vào quan hệ gia đình và nền giáo dục mà đối tượng bị tác động không nhỏ chính là học sinh (nhất là lứa tuổi THCS)

    Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu. Vì vậy vai trò của GVCN rất quan trọng. Trong trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học đáng được báo động. Một số giáo viên chưa thực sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn giáo dục công dân, thờ ơ không chú ý đến việc giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh. 

    Lứa tuổi học sinh THCS nói chung và HSĐB nói riêng được đánh giá là lứa tuổi có nhiều đột phá, biến chuyển tâm sinh lí khá mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường được biểu hiện tập trung nổi bật cái tốt và cái xấu. Đây là thời kì phát triển phong phú, đa dạng, phức tạp nhưng vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển, hình thành nhân cách và trí tuệ mỗi cá nhân. Đây là độ tuổi chịu sự tác động mạnh mẽ của xã hội, gia đình và nhà trường mà đặc điểm nổi bật là tiếp nhận nhanh cái tốt và cái xấu. Vì vậy muốn giúp đỡ các em học sinh nói chung và HSĐB nói riêng đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều lực lượng giáo dục trong đó phải kể đến vai trò của GVCN.
    Theo ông Phạm Huy Đức ( PCT kiêm TTK Hội Khoa học Tâm lý ): vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông hết sức quan trọng. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của một giáo viên bình thường, giáo viên chủ nhiệm là người quản lý toàn bộ hoạt động giáo dục của lớp mình, đặc biệt là chăm lo hình thành, nuôi dưỡng, phát triển nhân cách của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa Hiệu trưởng nhà trường với học sinh, cha mẹ các em và đoàn thể mà các em sinh hoạt.

        Thế mà, trong thực tế có những quan niệm sai lầm trong nhận thức về chức vụ GVCN lớp chưa tương xứng với tầm quan trọng của chức vụ này, chưa đúng với các văn bản luật cũng như các văn bản quản lí giáo dục quy định và thậm chí có cả những phương pháp giáo dục lỗi thời. Ngoài ra có những GVCN lớp quá dễ dãi, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với chức năng đã được giao.

      Hoặc trong thực tế cũng có những thầy cô chủ nhiệm chưa qua tâm đúng mức đến đối tượng HSĐB. GVCN thường chỉ chú ý đến đối tượng học sinh ngoan hoặc hoặc sinh chưa ngoan. Đối với học sinh chưa ngoan  nhiều GVCN không có những phương pháp giáo dục phù hợp nên không đạt đến hiệu quả giáo dục thường tỏ ra bất lực, buông xuôi, mặc kệ hoặc trao trả về cho gia đình giáo dục. Đối tượng và sản phẩm của giáo dục chính là con người. Vì vậy muốn tạo ra những con người có ích cho xã hội thì ngoài tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu trẻ người giáo viên cần có phương pháp giáo dục đúng đắn phù hợp vời điều kiện tình hình hiện nay.

II. Cơ sở thực tiễn
     1. Thuận lợi:

         - Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan đoàn thể ở Thượng Thanh rất quan tâm và tạo điều kiện đối với việc giáo dục học sinh ở trường THCS.
         - Ban Giám hiệu nhà trường rất chú trọng đến việc phân công GVCN lớp và quan tâm tới việc giáo dục học sinh đặc biệt.

        - Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh luôn luôn phối hợp tốt với nhà trường và GVCN trong việc giáo dục học sinh.

        - Nhiều phụ huynh quan tâm và rèn cho con từ việc học cho đến nề nếp kỉ luật.

        - Đội ngũ GVCN ở trường Thượng Thanh đa số đều là những giáo viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công tác chủ nhiệm.

         - GVCN phối hợp rất tốt với giáo viên bộ môn và giáo viên Tổng phụ trách, các tổ chức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục học sinh.

         - Bản thân tôi là GVCN có gần 10 năm kinh nghiệm được tiếp xúc với rất nhiều đối tượng học sinh nên cũng dễ nắm được đặc điểm tâm lý của các em.
       2. Khó khăn:

           - Trường Thượng Thanh nằm trên địa bàn dân cư khá phức tạp, phần lớn là con nhà lao động bố mẹ ít có điều kiện quan tâm đến việc học hành của con em.
          - Điều kiện kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư cho con học hành.

          - Rất nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt: bố mẹ bỏ nhau, hoặc không có bố mẹ phải ở với người thân, không có ai quan tâm dạy dỗ…

         - Nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập cũng như giáo dục đạo đức cho con em mình, còn phó mặc cho thầy cô và nhà trường.

        - Một số lớp có sự phân hóa đối tượng học sinh khá lớn, nhiều hoàn cảnh, tính cách đặc biệt…

        - Một số GVCN còn chưa thực sự nhiệt tình, chưa có kinh nghiệm chủ nhiệm.
     Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, với tâm niệm dạy dỗ giáo dục cho các em trở thành những con người hữu ích cho xã hội để xứng đáng với những hình ảnh đẹp mà xã hội ban tặng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo.” cũng như nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm ở trường THCS Thượng Thanh tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS Thượng Thanh thông qua việc giáo dục học sinh đặc biệt.”
      Qua đây, tôi cũng mong muốn chính bản thân mình cũng thực sự tiến bộ và trở thành một người GVCN tốt đồng thời cũng mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé để bạn bè đồng nghiệp tham khảo góp ý cho tôi.

III. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
    Đối tượng nghiên cứu của tôi là những HSĐB trong lớp chủ nhiệm tại trường THCS Thượng Thanh. Đó là đối tượng mà tôi sẽ đi sâu tìm hiểu một cách cụ thể chi tiết và đưa ra những giải pháp giúp đỡ, giáo dục các em có hiệu quả.
    Đối tượng trực tiếp là lớp tôi đã chủ nhiệm. Do sự phân công của nhà trường, năm học 2010 – 2011, tôi đã chủ nhiệm lớp 7B ( một lớp có rất nhiều đối tượng HS đặc biệt) cho hết năm học 2012 - 2013. Cho nên trong phạm vi của đề tài này tôi sẽ khảo sát dựa trên kết quả giáo dục đạo đức của lớp đã chủ nhiệm tại trường THCS Thượng Thanh.
    2. Nhiệm vụ nghiên cứu
       Nhiệm vụ đặt ra là phải hiểu được vai trò của GVCN đồng thời nâng cao vai trò của GVCN thông qua việc giáo dục HSĐB. Muốn làm được như vậy cần đi tìm hiểu đối tượng HSĐB là ai? Phân loại đối tượng HSĐB như thế nào? Tìm hiểu nguyên nhân và các giải pháp giáo dục HSĐB. Để các em hòa nhập vào tập thể lớp, được phát triển một cách toàn diện, cùng góp phần đưa tập thể lớp đi lên.
IV. Phương pháp nghiên cứu

       1. Phương pháp lý luận: 

           - Đọc, nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh
           - Thu thập những thông tin lý luận của vai trò của người GVCN lớp trong công tác giáo dục đạo đức HS trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet.
        2. Phương pháp quan sát:

             - Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của HS.
        3. Phương pháp điều tra:
             - Trò chuyện, trao đổi với các GVBM, cán bộ lớp, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, bạn bè và hàng xóm của HS.

         4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:
             - Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết hàng năm của nhà trường.
             - Tham khảo kinh nghiệm của các GVCN có kinh nghiệm trong và ngoài nhà trường
             - Rút kinh nghiệm từ những lần chủ nhiệm trước đây.
V. Phạm vi nghiên cứu
      - Đề tài nghiên cứu: Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS Thượng Thanh thông qua việc giáo dục học sinh đặc biệt.     

       - Địa bàn nghiên cứu: học sinh lớp 7B ( Từ năm học 2010 – 2013) thuộc trường THCS Thượng Thanh do tôi làm chủ nhiệm.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm:
    Muốn nâng cao vai trò của người GVCN trước hết GVCN cần phải hiểu được vai trò của mình trong giáo dục. Sau đây là những vai trò quan trọng của GVCN lớp.
    1. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt hiệu trưởng quản lý một lớp học

        GVCN do hiệu trưởng phân công và thay mặt hiệu trưởng để quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

        Vai trò quản lý của GVCN lớp thể hiện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh trong lớp.

         GVCN phải trả lời các câu hỏi về chất lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh trong lớp trước hiệu trưởng, trước hội đồng sư phạm của nhà trường và trước phụ huynh học sinh của lớp khi tổng kết năm học.
    2. Giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, người tập hợp học sinh thành một khối đoàn kết
        Trước học sinh, GVCN lớp là linh hồn của lớp. Bằng các biện pháp tổ chức, quản lý, bằng uy tín đạo đức và bằng quan hệ tình cảm, GVCN lớp dìu dắt các em trưởng thành theo từng năm tháng.

        Học sinh kính yêu thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp như cha mẹ của mình, thân ái, đoàn kết với bạn bè trong lớp như anh em ruột thịt của mình. Lớp học sẽ trở thành một tập thể vững mạnh.Trong rất nhiều giáo viên giảng dạy trong lớp, GVCN bao giờ cũng để lại những ấn tượng sâu sắc và lòng kính trọng nhất của học sinh trong suốt cuộc đời.
        Tình cảm của lớp càng bền chặt, tinh thần trách nhiệm và uy tín của GVCN càng cao thì chất lượng giáo dục càng tốt.

 3. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong lớp
      Vai trò tổ chức của GVCN thể hiện trong việc thành lập bộ máy tự quản của lớp, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân và cho các tổ, nhóm và đồng thời tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của lớp theo mục tiêu giáo dục đã được xây dựng.

      Các hoạt động của lớp được tổ chức theo năm mặt giáo dục toàn diện, GVCN phải quán xuyến tất các hoạt động của lớp một cách chặt chẽ. Chất lượng học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh trong lớp phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tổ chức giáo dục của GVCN.

 4. Giáo viên chủ nhiệm là cố vấn đắc lực của chi đội Thiếu niên và chi đoàn Thanh niên trong công tác tổ chức và sinh hoạt tập thể
     GVCN lớp là Đoàn viên hay Đảng viên những người đã nắm vững điều lệ, tôn chỉ mục đích, nghi thức và nội dung hoạt động của các đoàn thể, với những sáng kiến kinh nghiệm công tác của mình, làm tham mưu cho các đoàn thể trong việc lập kế hoạch công tác, thành lập ban lãnh đạo chi đội, chi đoàn, tổ chức các mặt hoạt động, sinh hoạt các đoàn thể và phối hợp với công tác của lớp sẽ đem lại hiệu quả rất cao.

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục
    Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục, trong đó nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, giáo viên là nhà giáo dục chuyên nghiệp, hoạt động có mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục, do vậy, GVCN phải là người đứng ra điều phối, tổ chức các hoạt động giáo dục cùng với các lực lượng giáo dục một cách có hiệu quả nhất.
    Năng lực chuyên môn, đạo đức, uy tín và kinh nghiệm công tác của GVCN lớp là điều kiện quan trọng cho việc tổ chức phối hợp thành công các hoạt động giáo dục học sinh của lớp.

     Tóm lại, trong trường THCS, giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, là người quản lý, tổ chức, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của một lớp học. Thực tế giáo dục đã khẳng định năng lực công tác, kinh nghiệm sư phạm và ý thức trách nhiệm của người GVCN lớp quyết định chất lượng học tập và tu dưỡng đạo đức của học sinh trong lớp.

II. Những hiểu biết chung về học sinh đặc biệt
     1. Khái niệm học sinh đặc biệt:

         Thuật ngữ học sinh đặc biệt (HSĐB) để chỉ những học sinh có những nét cá tính riêng, có suy nghĩ và hành vi, có những năng khiếu và sở thích hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khác với học sinh trong lớp. Có những người đồng nhất HSĐB là học sinh cá biệt. Nhưng khái niệm HSĐB rộng hơn là học sinh cá biệt bao gồm nhiều đối tượng HS không phải đơn thuần là những học sinh chưa ngoan.
         Đối tượng HSĐB thường là những em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn hoặc thiếu thốn tình thương của cha mẹ…hoặc những em có năng khiếu sở trường nổi trội hơn so với các bạn khác: hát, múa, võ…hoặc những em hiếu động, nghịch ngợm, mải chơi…hay những em lầm lì, ít nói, ngại tham gia các hoạt động có xu hướng của bệnh tự kỉ…

        Đối tượng HSĐB có ở các cấp học nhưng ở lứa tuổi học sinh THCS các em dễ bị tác động ảnh hưởng nhất vì giai đoạn này các em phải trải qua quá trình dậy thì với nhều biểu hiện tâm lý khó nắm bắt.

      2. Phân loại học sinh đặc biệt:
      Để phân loại học sinh đặc biệt phải nghiên cứu môi trường xuất thân, hoàn cảnh sống về vật chất, tinh thần, các phương tiện thông tin văn hóa gia đình thường sử dụng. Đồng thời nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh như: khả năng nhận thức, năng khiếu, sở thích, sức khỏe ( tốc độ phát triển cơ thể, loại hình thần kinh, thị giác, thính giác, bệnh lí…) kết quả học tập rèn luyện của các năm trước. 
      Qua theo dõi đã phát hiện những năm gần đây học sinh đặc biệt đang có xu hướng tăng theo xu thế phát triển của xã hội, theo cơ chế thị trường. Học sinh đặc biệt biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau tuy nhiên ở đây tạm chia làm bốn nhóm.

    2.1. Nhóm thứ nhất: Học sinh có năng khiếu sở trường đặc biệt. 
          Các em ở nhóm này thường có biểu hiện vượt trội về một năng khiếu nào đó như hát, múa, vẽ, võ…Khi đúng sở trường của các em các em tham gia rất hăng hái, nhiệt tình, đạt hiệu quả tốt. Những em này có năng khiếu sẵn có cộng thêm sự đam mê nên các em rất tự tin ở mình. Tuy nhiên đôi khi do quá ham mê mà các em sao nhãng việc học hoặc hoàn toàn không tập trung vào việc học gây khó khăn cho các thầy cô giáo…
   2.2. Nhóm thứ hai: Học sinh thông minh xuất chúng trong học tập. 
         Đó là những em ngay từ khi sinh ra đã sở hữu một trí tuệ đặc biệt thông minh, tiếp thu rất nhanh hoặc vượt trội hơn nhiều so với các bạn cùng lớp. Những em này thường chỉ tập trung vào việc học mà không quan tâm tới bất kì việc gì khác, không giao lưu bạn bè, thường sống khép kín…
   2.3. Nhóm thứ ba: Học sinh có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. 
         Thông thường những em học sinh này hay mặc cảm, tự ti hoặc bất cần, ngỗ ngược vì thiếu sự quan tâm của gia đình: bố mẹ bỏ nhau, bố mẹ đều mất hoặc vướng vào vòng lao lý…các em không có ai chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ…
   2.4. Nhóm thứ tư: Học sinh có đặc điểm tâm, sinh lý, tính cách đặc biệt. 
        Nhóm này thường chia làm 2 loại tính cách điển hình. 

        Một là hiếu động, nghịch ngợm, hay phá phách, lười học, mải chơi, không chịu tập trung, khả năng tiếp thu hạn chế, thiếu kiềm chế trong cách cư xử, không biết nghe lời người lớn, thầy cô giáo…
        Hai là do đặc điểm tâm sinh lý phát triển không bình thường nên có biểu hiện chậm phát triển, ngại giao tiếp, mặc cảm, tự ti, chán nản, ít nói, nhút nhát không tham gia vào các hoạt động ở lớp…
       Ở tất cả các nhóm HSĐB trên đều ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách và năng lực học tập của học sinh. Dù ở nhóm HSĐB nào nếu chúng ta không quan tâm, giúp đỡ các em thì các em dễ dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi.
       Để giúp đỡ các em HSĐB một cách đúng đắn và có hiệu quả thì GVCN cần phải hiểu được nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp khiến các em trở thành HSĐB.

3. Nguyên nhân khiến các em trở thành HSĐB:

     Rất nhiều nguyên nhân khiến cho các em trở thành HSĐB, nhưng ở đây tôi chỉ nêu một số nguyên nhân tác động trực tiếp đến các em học sinh.
3.1. Do ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền: 
      Các em HSĐB thuộc nhóm một và hai thường là do yếu tố bẩm sinh di truyền. Khi sinh ra các em đã mang trong mình những tố chất đặc biệt về trí thông minh hay một năng khiếu sở trường nào đó và các em được thừa hưởng từ cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình. Và yếu tố di truyền này không mất đi trong quá trình giáo dục. Nhà giáo dục phải thừa nhận những nét đặc biệt này ở các em và chỉ uốn nắn hoặc tác động tới những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực. Hoặc cũng có những em khi sinh ra đã bị mắc những căn bệnh bẩm sinh, dị tật bẩm sinh khiến các em mặc cảm, tự ti về mình hay khả năng nhận thức hạn chế, khó hòa nhập bạn bè. Đó là những em thuộc nhóm thứ tư.
3.2. Do ảnh hưởng bởi đặc điểm cơ thể, bệnh lý hoặc tâm sinh lý: 
       Các em HSĐB thuộc nhóm thứ tư thường được tạo bởi rất nhiều nguyên nhân. Có thể trong quá trình phát triển các em mắc phải những căn bệnh của xã hội hiện đại như chứng béo phì hay tự kỉ. Đây cũng là nguyên nhân khiến các em mặc cảm, tự ti, hạn chế trong giao tiếp. Hoặc đó cũng có thể là khí chất sẵn có của các em: như nóng nảy, thiếu kiềm chế, nghịch ngợm… hay nhút nhát, ít nói, thích ở một mình…
3.3. Do môi trường gia đình: 
       Gia đình là tế bào của xã hội cho nên gia đình cũng chịu tác động rất lớn từ môi trường xã hội. Xã hội hiện đại, con người bận rộn, nhiều chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn khiến cho các ông bố bà mẹ trong các gia đình cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Có những gia đình vì mải mê kiếm tiền nên phó mặc con cái cho ông bà hay người thân không quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con. Hoặc cũng có những gia đình bố mẹ đi tìm hạnh phúc riêng bỏ mặc con cái. Hoặc có những ông bố bà mẹ vào tù ra tội nên không thể trở thành tấm gương tốt cho con. Sống trong môi trường như thế các em cũng dễ nảy sinh những tình cảm tiêu cực, những hành vi không đúng với chuẩn mực đạo đức. Và để giải tỏa những bức xúc trong lòng nên các em thường có những biểu hiện chống đối hay bất cần, vô trách nhiệm, sống buông thả, không chịu nghe lời người lớn. Hoặc ngược lại có những em lại được bố mẹ cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy, lấy tiền để bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm. Cho nên các em có biểu hiện sống ích kỉ, không biết tôn trọng người khác, không có ý chí phấn đấu, ăn chơi, đua đòi...
3.4. Do tác động tiêu cực từ môi trường xã hội: 
      Con người chính là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Cho nên con người nói chung và các em học sinh nói riêng đều chịu ảnh hưởng từ môi trường sống xung quanh. Và những em học sinh còn non nớt dễ dàng bị lôi kéo, bị ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Công nghệ thông tin phát triển các em dễ bị cuốn hút bởi những trò chơi điện tử hấp dẫn nhưng chứa đầy bạo lực hoặc những văn hóa phẩm không lành mạnh dễ dàng xâm nhập vào các em. Ngoài ra còn các dịch vụ mang tính giải trí khác như bia, karaoke, vũ trường…đập vào mắt các em khiến các em không thể tự chủ, tham gia không có ý thức dần dần tiêm nhiễm những thói hư tật xấu lúc nào không hay.
3.5. Do bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo:

       Các em ở lứa tuổi THCS rất thích các mối quan hệ bạn bè. Nếu các em may mắn gặp được những người bạn tốt các em sẽ có những suy nghĩ, lối sống lành mạnh, hành vi đúng chuẩn mực. Nhưng nếu không may các em chỉ toàn giao du với các bạn xấu các em dễ bị nhiễm những thói hư tật xấu nếu không có được bản lĩnh và sự tự chủ. Đặc biệt những em vốn đã có hoàn cảnh gia đình không may mắn như các bạn khác thì rất dễ sinh ra chán nản và bị cuốn vào những đám bạn xấu.
3.6. Do sự đối xử chưa công bằng của các thầy cô giáo: 
       Các thầy cô có thể không hề quan tâm hoặc quá để ý hay nhiếc mắng, phân biệt khiến các em vốn có những mặc cảm, tự ti, thiếu sót càng tỏ ra chống đối, không chịu nghe lời hơn. Các thầy cô chưa thực sự tâm lý với các em, chưa sử dụng phương pháp giáo dục đúng đắn, khoa học, thiếu đi chữ “tâm”, điều đó càng đẩy các em ra xa khỏi vòng tay của các thầy cô đặc biệt là các thầy cô chủ nhiệm.
III. Lí luận chung về nguyên tắc và phương pháp giáo dục
1. Nguyên tắc giáo dục:

    Trước hết muốn giáo dục các em HSĐB đi đúng hướng người giáo viên chủ nhiệm ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân thì cần phải nắm chắc các nguyên tắc giáo dục học sinh nói chung.

     Như chúng ta đều biết, giáo dục là một quá trình tác động hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ, đây là một công việc vừa có tính khoa học, vừa có nghệ thuật rất cao, quá trình giáo dục có những nguyên tắc chỉ đạo thống nhất.

     Nguyên tắc giáo dục là hệ thống những luận điểm có tính tiên đề của lý luận giáo dục, có vai trò định hướng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, chỉ dẫn việc lựa chọn nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức giáo dục, nhằm làm cho quá trình giáo dục đạt được mục tiêu đề ra.
1.1. Nguyên tắc tính mục đích của các tác động giáo dục
      Một đặc điểm quan trọng của quá trình giáo dục là yếu tố định hướng phát triển nhân cách, nói cách khác là giáo dục bao giờ cũng có mục đích cụ thể.

      Mục đích giáo dục có phạm vi rất rộng, nó liên quan tới nội dung giáo dục, đến đặc điểm tâm , sinh lí lứa tuổi của các đối tượng giáo dục và tới các tình huống mà nhà giáo dục phải giải quyết.

      Mục đích giáo dục bao gồm các mục tiêu trước mắt cho tương lai gần và mục đích chiến lược cho tương lai xa. Mục tiêu trước mắt có thể là làm cho học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nhưng mục đích giáo dục cuối cùng phải là hình thành một nhân cách tích cực sáng tạo.
      Từ mục đích giáo dục tổng thể các nhà giáo dục thiết kế mục tiêu giáo dục cho từng giai đoạn phát triển của trẻ, mục tiêu cho từng tình huống cụ thể. Mục tiêu giáo dục trong trường hợp này có thể là giúp các đối tượng giáo dục nhận thức một khái niệm mới, hay tạo ra một thói quen hành vi văn hóa mới. Mục tiêu giáo dục trong tình huống kia có thể là để ngăn ngừa, phòng chống những nguy cơ phát sinh những hiện tượng không lành mạnh. Mục tiêu giáo dục trong tình huống khác có thể là xóa bỏ những nhận thức sai lầm hay những thói quen, hành vi lệch chuẩn, lúc này thì mục tiêu giáo dục là phá vỡ động hình cũ để tạo ra một thói quen mới.
      Mục tiêu giáo dục đối với học sinh THCS là giúp cac em hình thành ý thức và tình cảm đạo đức một cách cụ thể và dễ thực hiện nhất là: chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn lễ phép, kính trên, nhường dưới, có thói quen hành vi văn minh, tôn trọng pháp luật, biết phòng ngừa, đấu tranh với những tệ nạn xã hội, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

      Thiết kế mục đích, mục tiêu giáo dục là công việc rất quan trọng vì nó liên quan đến toàn bộ hoạt động giáo dục, đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Do vậy, yêu cầu các nhà giáo dục phải cân nhắc, tính toán kĩ trên cơ sở phân tích kĩ các tình huống giáo dục trước khi quyết định tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể và lựa chọn phương pháp phù hợp.
1.2. Nguyên tắc thống nhất giữa giáo dục ý thức và hành vi
      Như ta đã biết, giáo dục là một quá trình bao gồm ba khâu thống nhất biện chứng với nhau đó là: giáo dục ý thức, giáo dục thái độ và hình thành hành vi, thói quen. Giáo dục đạt được hiệu quả khi các đối tượng giáo dục vừa có nhận thức đúng, có thái độ đúng và lại có hành vi chuẩn mực thể hiện trong cuộc sống hàng ngày.
        Nhận thức là quá trình nắm vững các khái niệm, hiểu rõ các giá trị, ý nghĩa của các hành vi văn hóa. Thái độ là sự biểu hiện cụ thể của nhân sinh quan trong các quan hệ xã hội và trong công việc. Hành vi là lối sống, phương thức sống được biểu hiện trong các tình huống xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Giáo dục bắt đầu từ nhận thức, biểu hiện ở thái độ và thể hiện cuối cùng bằng hành vi, thói quen. Nhận thức là cơ sở để hình thành quan điểm, lí tưởng sống, tạo ra động cơ thúc đẩy các hoạt động, nhận thức của con người phải được thể hiện bằng hành vi và hành vi phải có ý thức. 

       Tiêu chí trưởng thành của nhân cách là sự thống nhất giữa ý thức và hành vi. Hành vi là sản phẩm của ý thức, đồng thời là cơ sở để khẳng định trình độ nhận thức và thái độ của con người. Do đó, sự thống nhất giữa giáo dục ý thức và hành vi vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc chỉ đạo các hoạt động giáo dục.
       Giáo dục ý thức và hành vi cho học sinh THCS cần thống nhất chặt chẽ với nhau, nó được thực hiện thông qua học tập hàng ngày và rèn luyện trong các hoạt động thực tiễn.

       Khi thực hiện nguyên tắc này trong trường THCS cần lưu ý:

· Chống tình trạng không ăn khớp giữa lời nói và việc làm của thầy giáo và của học sinh trong cuộc sống, lao động và học tập hàng ngày.

· Nhà giáo dục luôn phải là những tấm gương sáng về mọi mặt cho thế hệ trẻ noi theo, nói và làm phải theo một chuẩn mực sư phạm.

· Cần tổ chức các hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng giáo dục luyện tập nhằm hình thành năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức và hành vi thói quen.

· Tạo ra những tình huống giáo dục để các đối tượng tự tìm ra phương hướng giải quyết.

1.3. Nguyên tắc tôn trọng nhân cách và yêu cầu cao đối với con người

      Mỗi con người, trong đó có học sinh là những chủ thể có ý thức luôn có lòng tự trọng, biết tôn trọng người khác và đồng thời họ cũng có nhu cầu được người khác tôn trọng mình. Đây là một đặc điểm quan trọng của tâm lí con người. Do đó một kết luận sư phạm hết sức quan trọng được rút ra là muốn giáo dục con người, phải tôn trọng nhân cách con người.

       Tôn trọng nhân cách học sinh là tôn trọng nhân phẩm, tài năng trí tuệ, tự do tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng và thói quen sống của mỗi cá nhân học sinh. Tôn trọng nhân cách còn bao gồm cả tôn trọng thân thể, không ai được xúc phạm đến phẩm giá con người và không ai được xúc phạm đến thân thể con người.
        Tôn trọng nhân cách con người cũng đồng nghĩa với tin tưởng con người, tin tưởng ở khả năng trí tuệ, khả năng lao động sáng tạo của con người. Mỗi người có thể làm được mọi việc, nếu có ai đó đã làm được và thậm chí còn có thể làm được tốt hơn. Như vậy tin tưởng là thể hiện sự mong muốn của các nhà giáo dục đối với các đối tượng giáo dục và đồng thời cũng là một biện pháp tế nhị buộc họ phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

        Trong quá trình giáo dục cùng với việc tôn trọng nhân cách học sinh, nhà giáo dục luôn phải có những yêu cầu cao đối với các em. Yêu cầu cao chính là sự đòi hỏi cao hơn khả năng thực tế các em phải phấn đấu. Bằng hệ thống những mục tiêu, những tiêu chuẩn nâng dần từng bước thúc đẩy học sinh phải phấn đấu liên tục. Khi nhà giáo dục đặt ra những yêu cầu cao, học sinh sẽ cảm nhận được sự tin tưởng của các thầy, cô giáo về mình, như là tiếp thêm sức mạnh để cố gắng nhiều hơn. Như vậy, yêu cầu cao chính là thể hiện niềm tin và sự tôn trọng nhân cách con người.
       Từ đó một nguyên tắc giáo dục được hình thành là: muốn giáo dục con người phải tôn trọng nhân cách con người và phải có những yêu cầu cao đối với con người.
 

       Những điều cần lưu ý khi thực hiện nguyên tắc này trong trường THCS:

· Nhà giáo dục không được xúc phạm đến nhân cách học sinh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ lí do gì, cần tránh mọi thành kiến đối với học sinh dù họ có mắc khuyết điểm trong một tình huống nhất thời nào đó.

· Nhà giáo dục cần tránh những thái độ gay gắt, nhạo báng, mỉa mai, mệnh lệnh, áp đặt, nhưng đồng thời tránh dễ dãi, xuề xòa, vô nguyên tắc.

· Nhà giáo dục luôn đánh giá học sinh cao hơn một chút so với cái mà họ đã có, đòi hỏi cao hơn một chút so với những gì mà học đã đạt được. Tế nhị, khéo léo, có tình, có lí trong ứng xử sư phạm đó là nghệ thuật sư phạm của giáo viên.

· Phải xác nhận những ưu điểm, những thành công của học sinh dù là nhỏ bé, phải ghi nhận thành tích của tập thể trong đó có những đóng góp của từng cá nhân, lấy phát huy ưu điểm là cơ sở để tạo ra những thành công mới trong quá trình phấn đấu của học sinh.

1.4. Nguyên tắc phát huy ưu điểm để khắc phục nhược điểm
       Trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập và lao động, mỗi học sinh đếu có điểm mạnh và điểm yếu do các nguyên nhân và hoàn cảnh giáo dục khác nhau. Tuy vậy, trong thực tế cả người lớn và trẻ nhỏ ai cũng muốn được nghe những lời hay ý đẹp và không ai muốn nghe những khuyết điểm, những chỉ trích, phê phán về mình.

       Từ những đặc điểm tâm lí này có thể rút ra một kết luận sư phạm quan trọng là mỗi con người luôn muốn được động viên, khích lệ, do đó giáo dục phải lấy việc phát huy ưu điểm để giảm thiểu các nhược điểm. Hãy nói nhiều đến ưu điểm, coi đó là các phẩm chất cơ bản của mỗi con người. Hãy giảm thiểu những lời nói về khuyết điểm, sai lầm của các đối tượng giáo dục, đặc biệt là sai lầm quá khứ, nhất thời. Lấy ưu điểm để khắc phục nhược điểm, để cổ vũ phát triển ý thức, thái độ và hành vi tốt, từ đó xóa bỏ những mặc cảm và những thành kiến về mỗi con người.

        Nguyên tắc phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm là “lấy xây để chống”, “tăng cường sinh lực để phòng chống bệnh tật” đây là một nguyên tắc giáo dục rất có hiệu quả.
        Trong các trường THCS các nhà giáo dục cần lưu ý:

· Tổ chức tốt các phong trào thi đua, theo dõi những điển hình gương mẫu, thường xuyên động viên, khen thưởng, khích lệ học sinh.

· Mỗi năm có tổng kết, đánh giá xếp loại và khen thưởng những học sinh đạt được những thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

· Cần thiết có sự bao dung, độ lượng của các nhà sư phạm, của tập thể, của bạn bè đối với từng học sinh, hãy nâng đỡ khi họ vấp ngã, sai lầm, qua đây cảm hóa họ, dẫn họ đi trên con đường mới, đến những thành công mới. 

· Điều đáng ghi nhớ sau phê bình, trách phạt, phải là lòng nhân ái, vị tha vì sự tiến bộ của con người.

· Tuy nhiên, nguyên tắc này không đồng nghĩa với bao che khuyết điểm, thủ tiêu đấu tranh, từ bỏ vũ khí phê và tự phê bình, hay ngược lại là thổi phồng thành tích dễ làm cho con người tự kiêu, tự phụ.

 1.5.  Nguyên tắc giáo dục trong lao động và bằng lao động
         Ai cũng biết, cuộc đời con người là một quá trình lao động không mệt mỏi. Lao động chính là phương thức sống, đồng thời là con đường hình thành và phát triển nhân cách. Mục đích giáo dục của nhà trường suy cho cùng là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học và kĩ thuật cao đáp ứng các yêu cầu của xã hội. Vì vậy, một nguyên tắc giáo dục quan trọng được đặt ra cho nhà trường là: giáo dục con người phải được thực hiện trong lao động và bằng lao động.
         Thật vậy, lao động tích cực làm cho con người khỏe mạnh về cơ bắp, sung sức về tinh thần, thông minh, sáng tạo trong trí tuệ. Lao động giúp cho con người nhận ra giá trị của cuộc sống, làm cho con người biết yêu thương, quý trọng lẫn nhau.

         Lao động hình thành cho thế hệ trẻ thái độ đúng đắn với người lao động, đối với những sản phẩm do lao động tạo ra,có ý thức hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đạt được kết quả cao nhất. 

         Lao động say mê, sáng tạo ra của cải vật chất và tình thần là nguồn gốc của mọi tình cảm, mọi phẩm chất đẹp của con người. Ngược lại, sự nhàn rỗi, lười biếng là nguồn gốc nảy sinh mọi thói hư, tật xấu. Lao động giúp cải tạo bản thân, đồng thời là con đường rèn luyện dẫn tới hạnh phúc.

         Trong các trường THCS khi thực hiện nguyên tắc này cần chú ý:

· Tổ chức cho học sinh tham gia vào các dạng hoạt động khác nhau, bắt đầu từ việc nhỏ nhất hàng ngày như là trực nhật, vệ sinh trường lớp, phòng học.
· Cần thu hút học sinh tham gia vào các hình thức lao động kĩ thuật, có tính sáng tạo, hấp dẫn, tạo ra hứng thú và kĩ năng lao động cho học sinh như trồng hoa, cây cảnh, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp.

· Tổ chức cho các em tham gia vào lao động tạo ra của cải vật chất trong vườn trường…

      Đây chính là các biện pháp để khắc phục tình trạng ngại khó, ngại khổ, chống thái độ lười biếng, ăn bám, giáo dục những thế hệ mới yêu thích và có kĩ năng lao động sáng tạo.

1.6. Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể
      Con người có bản chất xã hội, do đó nhân cách con người chỉ có thể phát triển khi họ được tham gia vào các hoạt động xã hội, vào các mối quan hệ giao lưu và hợp tác với người khác.

      Tập thể là nơi họ sinh sống và học tập, là môi trường trực tiếp để các em giao lưu, sinh hoạt bè bạn, đối với nhà trường là phương tiện để giáo dục học sinh. Do vậy, một nguyên tắc giáo dục rất quan trọng được hình thành đó là muốn giáo dục học sinh phải đưa họ vào sinh hoạt tập thể và sử dụng tập thể như môi trường để giáo dục mỗi học sinh.

       Trong nhà trường, giáo viên có nhiệm vụ xây dựng các tập thể học sinh vững mạnh để mỗi lớp học là một đơn vị tự quản, có kỉ luật và dư luận lành mạnh, có truyền thống tốt, biến những yêu cầu của nhà trường, của giáo viên thành yêu cầu của tập thể học sinh.

        Coi tập thể như là một đối tượng giáo dục, cần tổ chức tốt ban tự quản và các dạng hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho mỗi thành viên có cơ hội tham gia để thể hiện tài năng và rèn luyện các kĩ năng hoạt động hợp tác.
        Trong giáo dục có một nguyên tắc quan trọng là tác động song song, nhà giáo dục một mặt tác động đến tập thể, thông qua tập thể gây ảnh hưởng đến từng cá nhân, mặt khác cần tác động trực tiếp đến từng cá nhân để tạo nên sự cộng hưởng tích cực trong tập thể.

        Tập thể vững mạnh sẽ trở thành một môi trường và phương tiện để giáo dục học sinh có hiệu quả cao.

         Trong trường THCS có các tập thể lớp học, các chi đội Thiếu niên Tiền phong, ở cuối lớp 9 đã thành lập chi đoàn thanh niên. Để thực hiện tốt vai trò giáo dục của tập thể, cần tổ chức mối quan hệ giữa nhà giáo dục và bộ máy tự quản của tập thể học sinh.

         Trong trường THCS giáo viên chủ nhiệm lớp cần tránh hai khuynh hướng:

· Thiếu tin tưởng đối với lãnh đạo tập thể dẫn đến thái độ bao biện, áp đặt, làm thay hay độc đoán trong quản lí tập thể học sinh.

· Tin tưởng quá mức vào khả năng tự quản của tập thể dẫn đến việc buông lỏng quản lí, thả nổi sự phát triển của tập thể học sinh.

1.7. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và liên tục
      Giáo dục là một thể thống nhất, toàn vẹn. Mỗi thành tựu giáo dục, mỗi phẩm chất nhân cách được hình thành là kết quả tổng hợp của các yếu tố chủ quan và khách quan của toàn bộ những tác động của các lực lượng giáo dục. Mỗi kết quả giáo dục đạt được hôm nay là kết quả của sự cố gắng của cả thầy và trò trong những ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là: giáo dục là một quá trình lâu dài và phức tạp phải tiến hành trên nguyên tắc tính hệ thống và liên tục. 
       Trong các trường THCS đây là nguyên tắc quan trọng yêu cầu các nhà giáo dục:

· Phải có một kế hoạch giáo dục tổng thể, thống nhất, từng bước nâng dần những yêu cầu chung về mục đích, nội dung, hình thức tổ chức giáo dục và về mức độ tham gia của học sinh.

· Phải củng cố thường xuyên những kết quả giáo dục về nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh. Dựa vào kết quả đó để tiếp tục đưa ra những nội dung mới, yêu cầu mới nhằm hình thành những phẩm chất mới.

· Những kết quả giáo dục trong gia đình phải được nối tiếp bằng những tác động giáo dục ở nhà trường, trong các đoàn thể và trong xã hội theo mục tiêu chung.

· Nhà giáo dục phải trân trọng những cố gắng đã làm được của trẻ em dù là nhỏ bé để tạo ra sự phấn khởi, tự hào, từ đó các em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

1.8. Nguyên tắc giáo dục cá biệt
      Sự phát triển của cá nhân cả về thể chất lẫn tinh thần đều diễn biến theo lứa tuổi, với những nét đặc trưng riêng của giới tính. Hơn thế nữa, mỗi con người là một thế giới thu nhỏ, có những nét tính cách phổ biến và cũng có những đặc thù không lặp lại ở người khác. Điều đó có nghĩa là sự phát triển cá nhân vừa tuân theo những qui luật chung, vừa mang theo những dấu ấn đặc thù.
      Sự khác biệt tâm lí, tính cách của từng cá nhân do nhiều nguyên nhân trong đó phải kể đến tính tích cực của từng cá nhân, sự tiếp nhận giáo dục từ môi trường sống.

      Nhà giáo dục khi hiểu rõ đặc điểm tâm – sinh lí lứa tuổi, giới tính và những đặc điểm cá biệt của học sinh sẽ có phương pháp giáo dục khác nhau, đề ra các yêu cầu hợp lí, thu hút họ tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể. Ngược lại, không hiểu rõ đặc điểm tâm lí của đối tượng sẽ không thể đồng cảm với họ dẫn đến có những áp đặt không đúng làm giảm hiệu quả giáo dục, thậm chí có thể dẫn đến những chống đối ngấm ngầm hay công khai.

      Một nguyên tắc giáo dục được hình thành là: Quá trình giáo dục phải chú ý đến đặc điểm tâm lí lứa tuổi, thói quen, trình độ được giáo dục của từng học sinh để có các tác động giáo dục phù hợp. Đó chính là nguyên tắc cá biệt hóa.

      Đối với học sinh THCS, tâm – sinh lí lứa tuổi đang có những biến động mạnh, giai đoạn “khủng hoảng” của tuổi dậy thì, khi thực hiện nguyên tắc này cần lưu ý:
· Tổ chức các hình thức hoạt động đa dạng, hấp dẫn với lứa tuổi học sinh – thiếu niên đang “hiếu động”, nhằm thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các đối tượng giáo dục.

· Chú ý đến giới tính và đặc điểm cá biệt của từng đối tượng để tìm ra các biện pháp tác động phù hợp, phát huy những mặt mạnh của họ nhằm tạo nên sự hưởng ứng tích cực.

· Cần chú ý đến từng tình huống, từng đối tượng giáo dục cụ thể. “Không có một đơn thuốc trị bệnh cho tất cả mọi bệnh nhân”.

· Chú ý phương pháp giáo dục cho các loại học sinh khác nhau trên cơ sở học lực và hạnh kiểm, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

1.9. Nguyên tắc thống nhất giữa các lực lượng giáo dục
      Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục đều có chung một mục đích là hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Vì vậy, để tiến hành giáo dục, các lực lượng giáo dục phải thống nhất với nhau các yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục. Chỉ có sự thống nhất về mục tiêu mới đem lại kết quả giáo dục.

      Ngược lại, giáo dục phân tán, không đồng bộ, theo các khuynh hướng khác nhau có thể phá vỡ sự toàn vẹn, thống nhất của giáo dục, dẫn đến những hậu quả khó lường trước. “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược” đó là dàn nhạc tồi.
      Quá trình giáo dục gia đình, đoàn thể, xã hội phải lấy giáo dục nhà trường làm trục chính. Nhà trường phải chịu trách nhiệm phối hợp các lực lượng giáo dục.

      Đối với học sinh THCS, khi thực hiện nguyên tắc này cần lưu ý:

· Tạo lập mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, giữa cha mẹ học sinh và các thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp. Cần trao đổi thông tin hàng tháng, hàng tuần và thậm chí hàng ngày về tất cả những gì đang xảy ra ở lớp, ở nhà của con em mình.
· Nhà trường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với địa phương, với các tổ chức xã hội và các cơ quan đóng trên địa bàn để cùng phối hợp giáo dục và rút kinh nghiệm công tác giáo dục học sinh.

· Các lực lượng giáo dục: cha mẹ, thầy, cô giáo, anh chị phụ trách phải thống nhất về mục tiêu, quy trình, phương thức giáo dục trên một nguyên tắc chung, chỉ có như vậy mới đem lại những thành công cho quá trình giáo dục.

1.10. Nguyên tắc phát huy ý thức tự giáo dục của học sinh

        Như ta đã biết, giáo dục là quá trình có tính chất hai mặt, do đó sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của nhà giáo dục với phát huy vai trò tích cực chủ động, tự giáo dục của các dối tượng giáo dục trở thành một nguyên tắc giáo dục quan trọng.
        Nhà giáo dục có chức năng định hướng, chỉ dẫn học sinh đi đến mục tiêu, vì xa rời mục tiêu sẽ dẫn đến giáo dục mất phương hướng. Nhà giáo dục cần quan tâm đến thế hệ trẻ về mọi phương diện, uốn nắn từng bước đi, chấn chỉnh từng lệch lạc hàng ngày, trong tất cả các hoạt động của họ.
        Tuy nhiên, tính tích cực, chủ động của các đối tượng giáo dục đóng vai trò quyết định đối với chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục. Chỉ khi nào học sinh chủ động có ý thức trong tiếp nhận các tác động giáo dục, chỉ khi nào họ tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập và tự tu dưỡng mới có thể giúp họ hình thành tình cảm, thói quen và hành vi tốt.

    Đối với học sinh THCS khi thực hiện nguyên tắc này các nhà giáo dục cần lưu ý:

· Giúp đỡ học sinh tự xây dựng kế hoạch học tập và phấn đấu vươn lên theo từng năm học, xác định đúng mục đích, nội dung và phương pháp học tập, tu dưỡng phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.

· Thu hút sự tham gia tích cực của học sinh vào các hoạt động chung, thường xuyên theo dõi, động viên uốn nắn những sai lệch một cách kịp thời.

· Phát huy vai trò tự quản của tập thể học sinh, biến những yêu cầu giáo dục thành yêu cầu giáo dục của tập thể và từng cá nhân.
· Tôn trọng và khuyến khích những ý tưởng tốt, những sáng kiến hay của cá nhân và tập thể, tin tưởng, động viên để phát huy nhiều hơn nữa tính tích cực, sáng tạo của họ.

· Giúp học sinh tự đánh giá kết quả rèn luyện của bản thân, của tập thể, từ đó đề ra các mục tiêu phấn đấu mới.

       Tóm lại: Để quá trình giáo dục đạt được những kết quả mong muốn, nhà giáo dục phải tuân thủ một hệ thống các nguyên tắc giáo dục. Mỗi nguyên tắc nhấn mạnh một mặt, một yêu cầu cụ thể, do vậy trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, nhà giáo dục phải biết vận dụng linh hoạt, hợp lí vào các tình huống cụ thể. Nghệ thuật sư phạm cũng chính là nghệ thuật vận dụng linh hoạt các nguyên tắc giáo dục.

2. Phương pháp giáo dục    

    Phương pháp giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Giáo dục học sinh mà không tôn trọng các nguyên tắc giáo dục và không có phương pháp đúng đắn thì quá trình giáo dục sẽ thất bại, không đạt được mục tiêu, mục đích giáo dục. Để nắm được các phương pháp giáo dục trước hết phải hiểu: Bản chất của phương pháp giáo dục chính là cách thức tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho trẻ em hàng ngày, hàng giờ trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội. Phương pháp giáo dục rất đa dạng, được phân loại theo nhiều cách khác nhau nhưng trong phạm vi đề tài này, tôi chỉ tập trung các phương pháp có liên quan đến giáo dục học sinh đặc biệt ở trường THCS.
2.1. Nhóm phương pháp tác động vào ý thức

      Nhóm phương pháp tác động vào ý thức có mục đích giúp học sinh có những hiểu biết mới hoặc xóa bỏ những nhận thức sai lầm đã mắc phải. Nhóm này gồm các phương pháp cụ thể sau:
2.1.1. Phương pháp khuyên bảo
      Khuyên bảo là phương pháp trò chuyện giữa nhà giáo dục với các đối tượng giáo dục, để tạo ra mối quan hệ thiện cảm, tin cậy lẫn nhau, để từ đó giúp các đối tượng giáo dục nhận thức được chân lí, lẽ phải, hiểu được nội dung, ý nghĩa của các qui tắc, chuẩn mực xã hội, biết được quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân trong các mối quan hệ với tập thể và cộng đồng xã hội, từ đó mà tu dưỡng rèn luyện để có thái độ và hành vi thói quen theo đúng chuẩn mực.

       Sử dụng phương pháp khuyên bảo, nhà giáo dục khéo léo tạo ra hoàn cảnh tự nhiên, cùng học sinh phân tích những sự kiện, những tình huống đã xảy ra, đánh giá nguyên nhân, hệ quả, từ đó mà điều chỉnh hành vi cho hợp lí và đưa ra các quyết định hành động. Sự khuyên bảo thường diễn ra trên quan hệ tình cảm và bằng uy tín của nhà giáo dục để cảm hóa học sinh.
       Phương pháp khuyên bảo được sử dụng trong các tình huống sau:

· Khi đối tượng giáo dục không hiểu mà hành động sai. Nhà giáo dục với thái độ bao dung, chỉ ra cái đúng, cái sai, bằng những ví dụ thực tế để thuyết phục làm thay đổi nhận thức của học sinh.

· Khi đối tượng hiểu đúng nhưng làm sai, như vậy là các em cố tình vi phạm những nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Trong trường hợp này nhà giáo dục phải nghiêm khắc, khuyên bảo thường đi kèm với yêu cầu có tính chất nhắc nhở, bắt buộc.

Trong trường THCS để phương pháp khuyên bảo đạt hiệu quả cao, nhà giáo dục cần chú ý mấy điểm sau đây:

· Bám sát đặc điểm tâm lí lứa tuổi thiếu niên và đặc điểm tâm lí cá nhân để có cách tiếp cận, tế nhị dẫn dắt câu chuyện theo mục đích giáo dục.

· Lựa chọn thời điểm thích hợp, trong giờ giải lao, trong buổi lao động, trong hoạt động ngoại khóa để tạo tình huống tự nhiên, tình cảm cởi mở với các đối tượng giáo dục.
· Nhà giáo dục chú ý lắng nghe, để cho các em được tự trình bày quan điểm, nguyện vọng từ đó mà chia sẻ, uốn nắn và khuyên bảo như người trong cuộc.

· Cần sử dụng những lời lẽ lịch sự, nhẹ nhàng, chân thành, tránh mọi lời nói và hành vi thô bạo, xúc phạm đến nhân phẩm của học sinh.
· Khuyên bảo là phương pháp chỉ có hiệu quả khi nhà giáo dục là người có cuộc sống gương mẫu, đạo đức trong sáng, chân thành, độ lượng và có uy tín đối với học sinh.

2.1.2. Phương pháp thảo luận
     Thảo luận là phương pháp tạo ra các cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các thành viên của tập thể và các chủ đề thời sự đang diễn ra trong thực tế nhà trường và ngoài xã hội. Đối với lứa tuổi học sinh THCS, chủ đề thảo luận đa dạng như: tình bạn, tình yêu, học tập, sự nghiệp, thành đạt, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội…

      Thảo luận được sử dụng khi cần giải đáp những vấn đề bức xúc, những tình huống khó xử, những sự kiện cụ thể, để tìm ra tiếng nói chung, nhằm tạo ra dư luận tốt để điều chỉnh nhận thức của mỗi cá nhân.

      Thảo luận tập thể là phương pháp cởi mở của những người trong cuộc, tự do bộc lộ quan điểm, ý kiến riêng, thẳng thắn phê phán hay tự bảo vệ quan điểm của mình hoặc thuyết phục người khác làm theo những quan diểm đúng. Thông qua thảo luận học sinh được chia sẻ với nhau những vướng mắc, những băn khoăn, xóa đi những bất đồng, cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết một cách có tình, có lí.
      Phương pháp thảo luận rất phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS, vì các em đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, khát khao được khám phá cái mới trong cuộc sống, có nhu cầu vươn lên để tự khẳng định mình.

      Để phương pháp thảo luận đạt hiệu quả, nhà giáo dục ở trường THCS cần chú ý những điểm sau đây:

· Lựa chọn những chủ đề hấp dẫn, có ý nghĩa thiết thực, gần gũi với cuộc sống của học sinh, không sa vào những vấn đề lí thuyết dài dòng, phức tạp.

· Khéo léo tạo ra bầu không khí tự nhiên, tin cậy, phá vỡ rào cản tâm lí, những căng thẳng không cần thiết.

· Khuyến khích học sinh tự do phát biểu ý kiến, nhà giao dục không áp đặt ý muốn chủ quan, không cắt ngang, không chỉ trích, không xúc phạm đến cá nhân trong khi tranh luận.

· Yêu cầu mỗi học sinh có ý thức phục thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ ý kiến của người khác, dũng cảm từ bỏ những quan điểm không đúng, tự giác điều chỉnh bản thân.

· Uy tín, sự tế nhị và cách lập luận sắc sảo của nhà giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng khi đặt vấn đề, khi định hướng tranh luận và đưa ra các kết luận xác đáng sẽ được học sinh chấp nhận, tuân theo.
2.1.3. Phương pháp tạo dư luận
      Tạo dư luận là phương pháp tác động đến học sinh bằng cách tạo ra những ý kiến, những quan điểm khác nhau về một sự kiện đang diễn ra trong tập thể, trong đó có những tiếng nói chính thức, để học sinh suy ngẫm, tự đánh giá qua đó biến những yêu cầu của nhà giáo dục thành yêu cầu của tập thể và mỗi cá nhân.

      Dư luận là những ý kiến đồng tình hay phê phán một sự việc, một hành vi đã và đang xảy ra trong tập thể. Dư luận sẽ tác động đến từng cá nhân như những yêu cầu chung của tập thể, khuyến khích hành vi tốt hoặc ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, để chúng không lặp lại.

      Sức mạnh tập thể là sức mạnh của dư luận lành mạnh, là biểu hiện thái độ của số đông thành viên trước những vấn đề cụ thể, tạo ra những trạng thái tâm lí đặc biệt trước những tình huống, sự kiện đã và đang xảy ra. Dư luận lành mạnh có tác dụng lôi cuốn các thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động, phê phán những hành vi sai trái, giúp đỡ nhau khắc phục những thiếu sót, làm cho tập thể đoàn kết, gắn bó hơn.

      Đối với lứa tuổi học sinh THCS, phương pháp tạo dư luận có hiệu quả rất cao, bởi vì ở tuổi này các em muốn được sống với bạn bè, với tập thể trong bầu không khí chân thành và tin cậy. Tạo dư luận là phương pháp loại bỏ những nhận thức sai lệch của một cá nhân nào đó.

      Để phương pháp tạo dư luận có hiệu quả đối với học sinh THCS, nhà giáo dục cần lưu ý:

· Luôn đề cao và tạo ra cho học sinh ý thức tự hào về những truyền thống tốt đẹp đã có của tập thể. Nhân lên những điển hình tốt, người tốt, việc tốt trong lớp, trong trường.
· Luôn hoan nghênh và ủng hộ những cá nhân có ý tưởng hay, sáng kiến tốt; phê phán những hành vi sai trái, những biểu hiện thiếu lành mạnh.

· Tôn trọng ban tự quản của học sinh, ủng hộ những ý kiến hay của lãnh đạo tập thể và những sáng kiến tốt của các thành viên.

· Trong trường hợp ở tập thể xuất hiện dư luận “sai lệch” cần kịp thời tổ chức cho học sinh trao đổi, phân tích, đánh giá, hướng dẫn dư luận điều chỉnh kịp thời.

2.2. Nhóm phương pháp tạo lập hành vi, thói quen
      Nhóm phương pháp này qua tên gọi đã tự nó nói rõ mục đích là hình thành hành vi, thói quen có văn hóa cho các đối tượng giáo dục.

      Trong nhóm này có các phương pháp cụ thể sau đây:

2.2.1. Phương pháp giao việc
      Giao việc là phân công công việc cho từng cá nhân trong một tập thể, để lôi cuốn các em vào các hoạt động một cách tự giác, chủ động từ đó hình thành kĩ năng hoạt động và những hành vi, thói quen có văn hóa khác.

      Phương pháp giao việc nên được sử dụng từ sớm, lúc nhỏ trong gia đình, lớn lên trong Sao nhi đồng, Đội thiếu niên và sau đó là trong các lớp học.

      Trong trường THCS, giao việc có thể là: Phân công phụ trách các mặt công tác của lớp, của đội thiếu niên, đoàn thanh niên như: văn nghệ, thể thao, học tập, đội tự quản, trực nhật, vệ sinh, giúp bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh…

      Khi giao việc, công việc được ghi lại theo một thời gian biểu có người thực hiện, yêu cầu về sản phẩm cần có, giáo viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến trình công việc.

      Phương pháp giao việc là phương pháp gắn đối tượng giáo dục với trách nhiệm công việc, mỗi cá nhân xây dựng cho mình kế hoạch công tác, qua đó các em sẽ tự giác phát huy khả năng sáng tạo, cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
      Trong quá trình thực hiện công việc, mỗi cá nhân phối hợp với các thành viên khác trong tập thể, từ đó hình thành tinh thần đoàn kết, ý thức hợp tác…Như vậy là qua thực hiện công việc được giao các em hình thành được nhiều phẩm chất tốt.

      Ở trường THCS, khi sử dụng phương pháp này các nhà giáo dục cần lưu ý:

· Giao công việc phù hợp với sở trường, hứng thú và năng lực của từng cá nhân học sinh.

· Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các em hoàn thành nhiệm vụ, động viên kịp thời những cá nhân có kết quả tốt trong công việc.

· Phát huy tính độc lập, sáng tạo và tận dụng kinh nghiệm của mỗi cá nhân đối với công việc được giao.

· Khuyến khích các cá nhân chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc.

· Tạo điều kiện cho các em về phương tiện, công cụ làm việc, hướng dẫn về phương pháp làm việc cho các em.

2.2.2. Phương pháp luyện tập

      Luyện tập là phương pháp đưa học sinh vào các hoạt động theo một kế hoạch chung, nhằm giúp các em thực hành công việc, qua đó hình thành kĩ năng hoạt động và thói quen hành vi. Luyện tâp còn giúp hình thành ý thức, thái độ tích cực và sáng tạo trong công việc, đó là con đường quan trọng để hình thành nhân cách.
     Phương pháp luyện tập cũng được sử dụng ngay từ lúc còn nhỏ trong gia đình, lớn lên trong nhà trường và trong các đoàn thể xã hội.

     Luyện tập được thực hiện dưới hai hình thức: luyện tập cá nhân và luyện tập tập thể.

     Luyện tập cá nhân là mỗi người thực hành một công việc cụ thể, qua đó hình thành ý thức tự giác, độc lập, sáng tạo, tính kiên trì bền bỉ, vượt qua khó khăn.

     Luyện tập tập thể là thực hành một công việc cần có sự hợp tác của nhiều người, qua đây hình thành ở mỗi người tính cộng đồng, tinh thần tương trợ, hợp tác cùng hoàn thành công việc chung.

    Khi sử dụng phương pháp luyện tập cần tiến hành theo qui tắc: chỉ ra cho học sinh mục tiêu, yêu cầu về chất lượng công việc một cách ngắn gọn, hướng dẫn phương pháp và kĩ năng làm việc, hoạt động càng phong phú, đa dạng thì giá trị giáo dục càng cao.
    Ở trường THCS, học sinh được luyện tập không chỉ trong các hoạt động chính khóa mà còn trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: tập nghi thức Đội, sinh hoạt ngoại khóa, chuẩn bị và tổ chức cắm trại, tham quan, luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao, trò chơi tập thể, thi văn nghệ…

    Để phương pháp luyện tập đạt hiệu quả, nhà giáo dục cần chú ý:

· Chọn công việc theo mục đích từng giai đoạn giáo dục, có nội dung, phương pháp hoạt động hấp dẫn, phù hợp với năng lực, lứa tuổi, giới tính, tạo cảm giác thoải mái, hứng thú đối với học sinh.

· Trong quá trình học sinh luyện tập cần theo dõi, uốn nắn kịp thời và tạo điều kiện tốt nhất cho các em hoàn thành công việc.

· Khuyến khích học sinh tìm tòi những phương pháp hoạt động sáng tạo để hoàn thành công việc tốt nhất, nhanh nhất.

· Luyện tập phải tuân theo một chế độ làm việc và sinh hoạt hợp lí, cần có nội qui hoạt động sinh hoạt tập thể.

· Động viên kịp thời những học sinh có thành tích tốt.

2.2.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động cho học sinh

      Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động thực tiễn một cách đa dạng là phương pháp giáo dục nhằm gắn cuộc sống của trẻ em với thiên nhiên và cộng đồng xã hội, qua đó hình thành các kĩ năng hoạt động và thói quen, hành vi văn minh.
      Các hoạt động rất đa dạng có thể phân thành ba loại: hoạt động thiên nhiên, hoạt động xã hội và hoạt động vui chơi giải trí:

· Trong quá trình hoạt động với thiên nhiên, các em được rèn luyện kĩ năng lao động, hình thành phương pháp tư duy biện chứng và thói quen tìm hiểu tự nhiên.

· Trong quá trình hoạt động xã hội, các em được tiếp xúc làm việc với nhiều người, qua đó mà học tập được tinh thần, thái độ, phương pháp lao động, phong cách giao tiếp, ứng xử của mọi tầng lớp xã hội.

· Trong hoạt động vui chơi giải trí, các em sẽ hình thành và phát triển tính sáng tạo, tinh thần tập thể và các kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể.

       Ở trường THCS có thể sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động sau đây:

· Tổ chức cho học sinh tiếp xúc với những người lao động, với các nhà khoa học, văn nghệ sĩ…đặc biệt là những người lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, cựu chiến binh…

· Tổ chức cho học sinh tham gia lao động công ích phục vụ các phong trào, các ngày lễ lớn ở địa phương, tham gia lao động sản xuất ở nông thôn trong ngày mùa.

· Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động văn hóa, các lễ hội truyền thống, các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp…

· Tổ chức cho học sinh tham quan danh lam thắng cảnh thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hóa, xã hội, nhà bảo tàng, khu triển lãm, các đơn vị sản xuất.
· Tổ chức các trò chơi tập thể, trò chơi trí tuệ, văn hóa, văn nghệ.

· Tổ chức các cuộc thi: khéo tay hay làm, nữ công gia chánh, tổ chức triển lãm các sản phẩm do các em làm ra.

· Tổ chức cho các em quyên góp, ủng hộ “quỹ vì người nghèo”, “lá lành đùm lá rách”, “quỹ khuyến học”…phong trào giúp đỡ gia đình thương binh, mẹ liệt sĩ, những người cao tuổi neo đơn…

Để phương pháp giáo dục này có hiệu quả nhà giáo dục cần chú ý các điểm sau:

· Phải xây dựng một chương trình kế hoạch công tác cho từng năm học với các nội dung và hình thức tổ chức hấp dẫn, thiết thực đối với học sinh.

· Chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần phục vụ cho các hoạt động

· Theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ lớp thực hiện theo đúng kế hoạch chung.

· Hằng năm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kế hoạch công tác giúp cho việc tổ chức các năm được tốt hơn.

2.3. Nhóm phương pháp điều chỉnh thái độ

      Nhóm phương pháp điều chỉnh thái độ nhằm tạo hưng phấn thúc đẩy tính tích cực hoạt động của học sinh hoặc điều chỉnh những sai lầm đã mắc phải.
      Nhóm này gồm các phương pháp sau đây:

2.3.1. Phương pháp nêu gương

      Nêu gương là phương pháp sử dụng những điển hình “ người tốt, việc tốt” để kích thích tính tích cực, tự giác của học sinh.
      Cơ chế tâm lí của phương pháp này là sự tác động qua lại giữa chủ thể và môi trường, tạo ra những ảnh hưởng tâm lí lành mạnh trong tập thể, còn gọi là “ bắt chước”. Tâm lí này có mặt ở mọi độ tuổi, được diễn ra dưới nhiều mức độ và có tính chất khác nhau, tùy thuộc vào trình độ nhận thức của con người, nhưng tất cả đều có ý nghĩa giáo dục tốt.

      Ở độ tuổi học sinh THCS, tính tích cực tự giác đang phát triển mạnh, khả năng phân tích, phê phán đã biểu hiện khá rõ nét. Học sinh luôn có ý thức lựa chọn những nhân vật điển hình để xây dựng thành “hình mẫu lí tưởng”, “ thần tượng” mà noi theo, chúng ta cần quan tâm uốn nắn dựa vào quĩ đạo giáo dục.

      Trong phương pháp nêu gương, mỗi “tấm gương” được sử dụng như một phương tiện trực quan. “Gương tốt cho hình ảnh tốt” chúng có tác dụng giáo dục rất lớn.

      Đối với học sinh trường THCS tấm gương tốt nhất đó là bạn bè cùng lớp, cùng trường, là thầy cô giáo đang trực tiếp dạy dỗ các em. Sau đó là hình tượng của các nhân vật văn học, nghệ thuật, cuộc đời, tuổi trẻ, sự nghiệp của các danh nhân văn hóa lịch sử, các nhà khoa học…Đặc biệt là cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ học sinh Việt Nam noi theo.

      Sự mẫu mực của cha mẹ, của các nhà giáo dục bao giờ cũng là những tấm gương sáng nhất. Sự gương mẫu của cha mẹ, của các nhà giáo dục thể hiện trong nhận thức, trong cuộc sống tình cảm và trong hành vi đối xử với những người xung quanh, trong gia đình, trong tập thể và ngoài xã hội. Giá trị tấm gương càng được tôn cao, khi các nhà giáo dục là những người thành đạt trong lao động sáng tạo, có uy tín trong tập thể, ở địa phương và ngoài xã hội.
     Trong quá trình thực hiện phương pháp nêu gương, đôi khi nhà giáo dục cũng sử dụng những “điển hình tiêu cực” “tấm gương phản diện” để học sinh phân tích, phê phán, đấu tranh nhằm hình thành “hàng rào miễn dịch” trước những hình ảnh tiêu cực của môi trường. Song khi sử dụng những tấm gương phản diện đòi hỏi nhà giáo dục phải phân tích triệt để những mặt tiêu cực, chỉ rõ tác hại của những hành vi không tốt để học sinh biết cách phòng ngừa.
      Để phương pháp nêu gương đạt hiệu quả, nhà giáo dục cần chú ý:

· Lựa chọn điển hình phù hợp đặc điểm tâm lí lứa tuổi, tạo ra ấn tượng tốt, cảm xúc mạnh để kích thích thái độ, tình cảm lành mạnh ở học sinh.

· Khi nêu gương cần giới thiệu sự kiện, phân tích nguyên nhân, ý nghĩa những bài học rút ra từ những tấm gương đó, nhằm giúp học sinh nhận thức đầy đủ ý nghĩa và có ý thức noi theo.

· Cần khách quan, công bằng, đúng mực khi nêu gương học sinh trong lớp, không “ thổi phồng” thành tích cho nhân vật và tránh lặp lại nhiều lần, vì như thế có thể gây phản ứng đối lập giữa tập thể và cá nhân được nêu gương.
2.3.2. Phương pháp thi đua

      Thi đua là phương pháp tạo ra sự “cạnh tranh lành mạnh” trong tập thể, nhằm khích lệ sự cố gắng của tất cả các thành viên để giành lấy thắng lợi.

       Thi đua có ý nghĩa quan trọng, nó được thực hiện ngay trong các hoạt động hàng ngày, với một nhịp độ khẩn trương hơn mức bình thường, nó trở thành một biện pháp “tăng tốc” các hoạt động có chủ đích. Trong thi đua các hoạt động được phối hợp với nhau, làm cho mọi thành viên xích lại gần nhau hơn, tạo nên tình cảm tập thể và trở thành động lực thúc đẩy mọi người phấn đấu tích cực hơn nữa.

       Ở trường THCS thi đua thường tập trung vào các chủ đề học tập, văn nghệ, thể dục thể thao…được phát động và tổng kết nhân các ngày lễ kỉ niệm: ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày Nhà giáo Việt Nam…

       Khi tổ chức thi đua, nhà giáo dục cần chú ý:

· Thi đua là một biện pháp kích thích tính tích cực hoạt động tập thể mang mục đích giáo dục, do vậy thi đua không phải là phong trào mang tính hình thức chiếu lệ, “ đánh trống bỏ dùi” có phát động nhưng không theo dõi tổng kết.

· Thi đua phải có chủ điểm , có nội dung, có kiểm tra , điều chỉnh, có động viên khen thưởng kịp thời.

· Nên phát động thi đua vào những thời điểm có ý nghĩa lịch sử của dân tộc, của ngành giáo dục, của các đoàn thể trong năm học.

· Sau mỗi đợt thi đua cần rút kinh nghiệm, tìm ra những nhân tố tích cực, phân tích nguyên nhân và những bài học bổ ích.
· Thi đua phải được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể học sinh và của các đoàn thể.

2.3.3. Phương pháp khen thưởng
      Khen thưởng là phương pháp biểu thị sự hài lòng của các nhà giáo dục, các cấp quản lí về những thành tích má các cá nhân hay tập thể đã đạt được trong học tập và tu dưỡng, tạo nên trạng thái tâm lí phấn khởi, tự hào của người được khen thưởng, từ đó mà phấn đấu tốt hơn, để giành lấy những thành tích cao hơn.
      Được khen thưởng là dịp để học sinh tự khẳng định mình trước bạn bè, trước tập thể, tạo ra sự phấn chấn, kích thích tính tích cực hoạt động của người được khen thưởng.
      Khen thưởng không chỉ nhằm vào thành tích của học sinh, mà còn nhằm vào động cơ hoạt động của họ, tức là mặt đạo đức của hành vi. Mặt thứ hai có ý nghĩa giáo dục hơn nhiều so với mặt thứ nhất. Do đó cần làm cho học sinh hiểu ý nghĩa của hoạt động tạo nên các thành tích, chứ không phải là lời khen hay giá trị vật chất của phần thưởng, từ đó phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa cho thành tích của tập thể.
      Đối với học sinh THCS, phương pháp khen thưởng rất có hiệu quả, vì các em đang ở vào lứa tuổi rất nhạy cảm trước những đánh giá, động viên của người lớn, của nhà giáo dục. Tuy vậy, cũng không nên lạm dụng khen thưởng, vì khen thưởng thái quá sẽ dẫn đến tâm lí chủ quan, tự mãn hay tạo nên chủ nghĩa thành tích.

       Khen thưởng trong nhà trường THCS có các hình thức dưới đây:

· Nhà giáo dục tỏ sự hài lòng, đồng tình bằng lời khen hay nụ cười khích lệ.

· Tuyên dương thành tích của cá nhân, của tập thể nhỏ trước tập thể lớn.

· Các cấp quản lí cấp giấy khen, bằng khen, tặng phần thưởng sau đợt thi đua, sơ kết học kì, tổng kết năm học.
       Để đề cao giá trị của phương pháp khen thưởng nhà giáo dục cần quán triệt các yêu cầu sau đây:

· Khen thưởng phải thật sự khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

· Người được khen thưởng phải được tập thể thừa nhận, dư luận hoan nghênh.

· Cá nhân hay tập thể được khen thưởng cảm thấy tự hào phấn khởi, từ đó khích lệ họ phấn đấu nhiều hơn nữa.

· Chú ý những học sinh lần đầu đạt được thành tích dù chưa cao, nhưng để làm đà cho những phấn đấu mới.

2.3.4. Phương pháp trách phạt

       Trách phạt là phương pháp biểu lộ thái độ không đồng tình của nhà giáo dục, của tập thể trước những nhận thức hay hành vi sai lầm của đối tượng nào đó, tạo cho họ trạng thái hối hận về những việc đã làm để không lặp lại trong tương lai.
       Đối với học sinh THCS tuổi còn nhỏ, tâm lí bồng bột, trong học tập và sinh hoạt tập thể các em có những thành tích đáng được tuyên dương và đồng thời có những em cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh. Học sinh mắc khuyết điểm là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nhất quyết không để các khuyết điểm ấy tái diễn.
       Trách phạt là phương pháp “giáo dục lại”, một phương pháp mà cả nhà giáo dục và người giáo dục đều không muốn. Do đó trách phạt chỉ nên dùng trong trường hợp đặc biệt, sau khi nhà giáo dục đã cân nhắc kĩ về các vấn đề sau đây:
· Nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến sai lầm, quá trình diễn biến và mức độ hậu quả của sai lầm.

· Dư luận tập thể thấy cần phải có hình thức kỉ luật và đồng tình với mức độ kỉ luật, cá nhân mắc khuyết điểm hối hận.

· Trách phạt không phải là trừng phạt, do vậy khi sử dụng phương pháp trách phạt không được làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến nhân phẩm học sinh, nghiêm cấm mọi hành vi nhiếc mắng, dọa nạt, đánh đập, xâm phạm đến thân thể học sinh.

· Trách phạt là biện pháp giáo dục, cho nên không được làm cho người mắc khuyết điểm mặc cảm về những sai lầm, không nên nhắc lại nhiều lần những khuyết điểm nhất thời đã qua.

· Phải luôn tạo cơ hội, điều kiện tốt cho học sinh sửa chữa sai lầm, phấn đấu vươn lên.

· Trách phạt có hiệu quả khi nó là biện pháp “bùng nổ”, đủ mạnh gây được một trạng thái tâm lí cho đối tượng về các hành vi đã mắc phải, đặc biệt đối với học sinh lần đầu tiên phạm kỉ luật.
· Trách phạt là biện pháp không nên áp dụng thường xuyên, vì trách phạt thường xuyên sẽ tạo ra sự “chai lì” nguy hiểm. Lạm dụng trách phạt hay trách phạt quá nặng, thiếu khách quan, không công bằng đôi khi lại là nguyên nhân đưa con người vào những sai lầm tiếp theo.

 Các hình thức trách phạt ở trường THCS gồm có:

· Nhà giáo dục tỏ thái độ không hài lòng trước sự việc đã xảy ra.

· Ban Giám hiệu gặp riêng học sinh mắc khuyết điểm để nghe họ tường trình.

· Mời phụ huynh đến trường trao đổi.

· Phê bình trước tập thể.

· Cảnh cáo, ghi vào học bạ.

· Chuyển sang học lớp khác, trường khác.

· Đuổi học, khai trừ khỏi các đoàn thể.

        Đối với học sinh đuổi học hay khai trừ ra khỏi các đoàn thể là biện pháp không nên dùng, vì đó chính là thừa nhận sự bất lực của phương pháp giáo dục.

        Như đã phân tích, phương pháp giáo dục là một hệ thống đa dạng, mỗi phương pháp có những ưu điểm, thế mạnh và có cả những nhược điểm. Mỗi phương pháp giáo dục có tác dụng đối với một hay nhiều khâu, một hay nhiều nội dung, một hay nhiều tình huống cụ thể.
        Hơn thế nữa đối tượng của chúng ta là con người, mỗi con người là một thế giới, có những đặc điểm tâm lí khác nhau, vì vậy mỗi phương pháp giáo dục chỉ phát huy được hiệu quả khi nó phù hợp với đối tượng. Cho nên có thể nói không có phương pháp nào là vạn năng, trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, nhà giáo dục phải biết lựa chọn và sử dụng phối hợp các phương pháp một cách hợp lí.

IV. Biện pháp giáo dục học sinh đặc biệt

      Xuất phát từ lí luận chung về nguyên tắc và phương pháp giáo dục, giáo viên chủ nhiệm sẽ đề ra các biện pháp cụ thể để giáo dục  HSĐB. Các biện pháp đó không được nằm ngoài nguyên tắc và phương pháp giáo dục. Hay nói cách khác nguyên tắc và phương pháp giáo dục sẽ chỉ đạo việc xây dựng các biện pháp giáo dục. Và các biện pháp phải phù hợp với từng nhóm đối tượng dựa trên các nguyên nhân đã nghiên cứu phân loại HSĐB ở trên.
       Nhưng điều quan trọng là cho dù vận dụng nguyên tắc hay phương pháp giáo dục nào đi chăng nữa cũng phải dựa trên đối tượng học sinh cụ thể để chọn lựa, áp dụng cho phù hợp. Nếu áp dụng một cách cứng nhắc cũng không đạt hiệu quả như mong muốn. Cho nên một số biện pháp tôi đề ra sau đây áp dụng trên đối tượng học sinh mà tôi đã từng chủ nhiệm.

       Khi mới vào nhận lớp chủ nhiệm, sau khi điều tra sơ bộ học sinh, tôi tiến hành phân loại các em học sinh. Tôi nhận thấy lớp 7B do tôi chủ nhiệm có rất nhiều đối tượng học sinh. Có những em đặc biệt về hoàn cảnh. Chẳng hạn em Thành mẹ mất từ khi em còn rất nhỏ, bố phạm tội đi tù, em ở với bà nội. Em có biểu hiện lười học hay trốn học đi chơi, hay đánh các bạn trong lớp. Hay em Tuấn bố bỏ đi khỏi nhà đã lâu, mẹ em thì không được nhanh nhẹn như người bình thường. Em có biểu hiện ít nói, học yếu, ham chơi và muốn bỏ học ở nhà. Em Dũng thì mẹ mất sớm ở với bố . Em thường xuyên trốn tiết đi chơi điện tử, trên lớp học rất yếu. Hoặc có em đặc biệt về đặc điểm tâm lí, tính cách. Em Ngọc Huyền cơ thể phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp nhưng trong việc tiếp thu, nhận thức rất hạn chế. Em bị thiểu năng nên thường xuyên bị các bạn trêu chọc và đánh. Trong lớp còn có em Hưng, em Quân, lười học, ham chơi, trốn học, bỏ tiết và còn lấy điện thoại cắm lấy tiền đi chơi điện tử. Thậm chí có cả học sinh nữ cũng trốn học, mải chơi, học yếu và hay gây gổ đánh nhau như em Minh Huyền…Chính vì nhận thấy có quá nhiều đối tượng học sinh đặc biệt như vậy nên tôi đã phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để tìm ra biện pháp giúp đỡ các em. Và trong quá trình thực hiện, tôi đã phải thường xuyên thay đổi các biện pháp của mình và áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp khác nhau sao cho phù hợp nhất với các em HSĐB. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số biện pháp mà tôi đã áp dụng khá thành công.
1. Trò chuyện với học sinh đặc biệt
     Sau khi điều tra, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân và phân loại HSĐB, giáo viên sẽ tiếp cận học sinh bằng con đường trò chuyện. Thông qua trò chuyện, giáo viên sẽ hiểu được nhu cầu, khả năng, hứng thú của các em hoặc những băn khoăn trăn trở của các em, những khó khăn, vướng mắc cần sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm. Qua đó, người giáo viên cũng sẽ biết được  những nguyện vọng của các em, để từ đó khéo léo tác động giúp các em phát huy được những mặt mạnh và hạn chế được những điểm yếu. Ngoài ra, việc trò chuyện sẽ tạo ra mối quan hệ thân mật, cởi mở, sự đồng cảm giữa thầy và trò, xóa tan khoảng cách vô hình để mở cánh cửa bước vào thế giới tâm hồn của các em. Đa phần những em HSĐB đều có một thế giới tâm hồn vô cùng phong phú và phức tạp, chứa đựng trong đó cả những mặt tích cực và tiêu cực, người giáo viên cần thấu hiểu thì mới có thể giúp đỡ các em.
      Đa số các em HSĐB cần một điểm tựa tinh thần tin cậy để có thể được chia sẻ, tâm sự, để được bộc bạch những khó khăn, những nỗi niềm riêng tư thầm kín, thầy cô sẽ trở thành những người bạn lớn của các em. Thầy cô hãy nhẹ nhàng phân tích những ưu khuyết điểm, những đúng sai trong nhận thức và hành động của các em, cố gắng giúp các em tự nhận ra sai lầm, lỗi lầm của mình mà không phải mặc cảm, tạo cho các em thiện chí sửa chữa và không tái phạm.

       Đối với các em HSĐB, tôi hẹn gặp riêng từng em nói chuyện sau giờ học. Tôi nói chuyện rất cởi mở và coi các em như một người bạn nhỏ của mình, khơi gợi để các em tự nói ra những nhu cầu, mong muốn hay nỗi khổ tâm của mình. Tôi đã gặp và nói chuyện với rất nhiều em học sinh nhưng tôi nhớ như in lần nói chuyện với em Dũng. Thấy Dũng trên lớp hay có biểu hiện uể oải, chán nản không muốn học, tôi đã gặp riêng em. Và qua lần trò chuyện đó được biết em như vậy là do buồn chán vì gia đình: bố em lấy vợ mới nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cách dạy con của bố và mẹ kế. Em còn cảm thấy bị mẹ kế cướp đi tình cảm, không gian riêng của hai bố con. Tôi đã lắng nghe em nói, em kể những bức xúc trong lòng. Khi em nói xong tôi đã đặt vào địa vị của em để chia sẻ, đồng cảm và tôi cũng đặt vào địa vị là người bố, người mẹ của em để giải thích cho em hiểu sự xáo trộn khi xuất hiện một người mới trong gia đình. Tôi đã khuyên em nên nói chuyện với bố để giải tỏa những khúc mắc và thấy được bố vẫn rất quan tâm và dành tình cảm cho em. Cũng thông qua cuộc trò chuyện đó, tôi cũng thấy mình nên nói chuyện với bố và mẹ mới của em để chia sẻ những nỗi niềm của con trẻ để bố mẹ em thấu hiểu và có phương pháp giáo dục con phù hợp hơn. Và quả thực sau lần đó, em cũng vui vẻ hơn và chia sẻ với tôi nhiều hơn. Mỗi khi em gặp khó khăn, tôi lại tìm cách giúp đỡ em. Tôi đã động viên em cố gắng học để thi đỗ vào cấp 3. Em đã nỗ lực rất nhiều, cộng với sự quan tâm của gia đình từ một học sinh yếu năm lớp 7 phải thi lại và rèn luyện trong hè em đã đỗ vào trường THPT Thạch Bàn. 
       Hoặc như trường hợp của em Hưng do mải chơi, đua đòi với các bạn nên rất lười học hay bỏ tiết. Một lần do sơ ý, tôi đã bị mất một chiếc điện thoại. Tuy không phải là điện thoại đắt tiền nhưng điều đáng lo là đối tượng tình nghi ở đây lại chính là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Sau khi điều tra, tôi được biết là do em Hưng lấy. Biết tin ấy nhưng trên lớp tôi vẫn dạy học bình thường và không đề cập gì đến chuyện đó cả. Sau giờ dạy, tôi gặp riêng em Hưng để nói chuyện. Khi tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn em đã rất bối rối và xấu hổ. Biết không thể dấu được cô, em đã thú nhận lấy điện thoại đặt để có tiền chơi điện tử. Tôi vẫn tôn trọng em để em giải thích và em đã hứa lần sau không tái phạm. Tôi đã hứa giữ bí mật đó cho đến tận bây giờ và không một lần nào nhắc lại sự việc đó trên lớp. Đổi lại em phải chăm chỉ và nghe lời cô và gia đình hơn. Sau lần đó, tôi cũng đã trò chuyện với em rất nhiều lần và được biết em có năng khiếu về võ thuật và ước mơ của em sau này là vào học ở trường Đại học Thể dục thể thao. Tôi đã hướng em cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Em đã không trốn học nữa và chăm chỉ học tập hơn.
2. Thăm gia đình của các học sinh đặc biệt

     Như đã phân tích ở trên, gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của các em. Và gia đình cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp tác động khiến các em trở thành HSĐB. Vì vậy mà việc thăm gia đình học sinh cũng là một trong những biện pháp quan trọng để giúp đỡ các em. Thăm gia đình học sinh, gặp gỡ trò chuyện với bố mẹ và những người thân trong gia đình của các em sẽ giúp GVCN hiểu được hoàn cảnh, môi trường mà các em đã và đang được lớn lên, hiểu được những nét đặc biệt của các em xuất phát từ đâu để từ đó có sự tác động phù hợp. Hơn thế nữa, qua việc tiếp xúc với các thành viên trong gia đình còn giúp GVCN hiểu được những nhu cầu, hứng thú của các em hay những điều mong muốn của các em trong quá trình giáo dục. Qua đó, người GVCN sẽ xây dựng những biện pháp đặc thù đối với từng đối tượng học sinh.
       Nghe tin gia đình em Tuấn xin cho con thôi học ở nhà trông em. Tôi đã tìm đến gia đình em. Gian nhà nhỏ nhưng khá nhiều người. Qua trò chuyện được biết, bố Tuấn đã bỏ nhà đi từ lâu, mẹ Tuấn vì không được nhanh nhẹn nên cũng không xin được việc, cả nhà trông vào ông nội. Khi nói chuyện với mẹ Tuấn được biết nguyện vọng của Tuấn là muốn thôi học vì học yếu, không theo kịp các bạn; bản thân mẹ Tuấn cũng muốn cho nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Được biết ông nội Tuấn là người lo toan mọi việc trong gia đình, tôi đã gặp ông Tuấn để nói chuyện. Ông của Tuấn rất thương cháu và vẫn muốn cho cháu được đi học. Khi nghe xong câu chuyện của gia đình Tuấn tôi đã hiểu lí do vì sao em muốn thôi học và tôi hứa với gia đình em sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để em được đến trường. Tôi đã yêu cầu gia đình em xin giấy bên phường để em được miễn giảm học phí. Nhà trường đã miễn giảm học phí và các khoản thu khác cho em. Gia đình em không còn gánh nặng về tiền học của em. Bản thân em học yếu tôi cũng nhờ các bạn cùng lớp kèm thêm và tôi cũng dạy em không lấy tiền ngoài giờ trên lớp. Một thời gian sau, em không còn ý định bỏ học nữa và đã có sự tiến bộ nhất định: ghi chép bài và làm bài đầy đủ hơn, không bỏ tiết.

3. Giao việc cho học sinh đặc biệt

    Sau khi trò chuyện, tiếp xúc với gia đình các em lúc này GVCN sẽ cân nhắc chọn lọc để giao việc cho từng đối tượng học sinh. Chẳng hạn đối với học sinh có khả năng vượt trội trong các môn học thì có thể phân công làm lớp phó học tập hoặc cán sự bộ môn (Văn, Toán, Anh, Lí, Hóa…). Hoặc những em có sở trường, năng khiếu về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… thì phân công các em chịu trách nhiệm phụ trách riêng về các mảng đó. Hay những em có tố chất hiếu động, nghịch ngợm, không thích ngồi yên một chỗ thì có thể phân các em phụ trách mảng lao động, phụ trách quản lớp để từ đó nâng cao ý thức của các em. Bất kì một học sinh nào kể cả những học sinh nghịch ngợm hay nhút nhát đều có những nhu cầu, sở thích riêng. Người GVCN sẽ khôn khéo tìm ra những nhu cầu, mong muốn đó để giúp các em phát huy được mặt mạnh và hạn chế được những điểm yếu. Có thể những em nhút nhát lại thích những hoạt động mang tính tư duy như vẽ, sáng tác thơ, văn…thì giáo viên sẽ phân công các em chịu trách nhiệm về các công việc có liên quan. Sau khi giao việc, giáo viên sẽ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời khi các em hoàn thành tốt công việc được giao. Điều đó sẽ khích lệ các em để các em phấn đấu hơn nữa trong các công việc mà mình phụ trách. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự chủ của các em, tôn trọng những ý kiến của các em và điều chỉnh một cách tế nhị khi các em chưa có biểu hiện tích cực.
     Như đã nói ở trên, đối với mỗi HSĐB tôi phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau mới đạt đến hiệu quả. Trường hợp em Hưng như đã nêu ở trên sau khi được biết em có năng khiếu võ thuật, tôi đã hướng em tham gia vào câu lạc bộ võ thuật. Nhờ tham gia vào câu lạc bộ, em tránh xa được các bạn xấu rủ rê lôi kéo. Ở trường, tôi giao cho em phụ trách mảng thể dục thể thao của lớp. Mỗi khi có các cuộc thi của trường như kéo co, đá bóng, đá cầu…em có trách nhiệm họp với các bạn trong lớp, chọn ra những bạn có năng khiếu, cùng nhau luyện tập và đi thi đấu để đạt giải cao. Tôi luôn quan tâm để ý khi giao việc cho học sinh và tôi nhận thấy em rất có trách nhiệm trong công việc của mình. Cuối năm lớp 9 em được cộng 2 điểm vào cấp 3 vì đạt Huy chương vàng môn võ thuật. Và em đã đỗ vào trường THPT Thạch Bàn với số điểm rất cao. Từ một học sinh không có mục đích học tập em đã xác định được mục tiêu học tập cho mình và cố gắng đạt được mục tiêu đó.
        Hay như em Thành vì mẹ mất từ khi em còn bé, bố phải đi tù, em ở với bà nội đã già yếu, bản tính của em lại hiếu động nên em thường xuyên gây gổ đánh nhau, trốn học đi chơi. Qua trò chuyện với em và tiếp xúc với gia đình em nhiều lần nên tôi cũng nắm rõ hoàn cảnh gia đình em và cũng nhận thấy tuy em nghịch ngợm hay gây gổ như vậy nhưng em cũng rất tình cảm, yêu quí bà và thích giúp đỡ mọi người. Nắm bắt được đặc điểm đó, tôi thường xuyên quan tâm động viên em, đồng thời cũng giao cho em việc quản lớp những khi cô vắng mặt hoặc những lúc lao động. Em rất tự hào khi được cô tin tưởng như vậy nên làm việc rất nhiệt tình và nâng cao ý thức của mình trước tập thể. Tôi cũng thường xuyên động viên em khi em có biểu hiện làm tốt công việc của mình. Đôi khi em lơ là công việc hoặc mắc lỗi tôi cũng nghiêm khắc phê bình em. Qua một thời gian giao việc cho em, tôi nhận thấy em không gây gổ đánh nhau và bỏ tiết nữa, trong lớp cũng chăm chú nghe giảng và ghi chép bài hơn. Những lúc em tiến bộ tôi thường tuyên dương em trước cả lớp để em thấy được sự cố gắng của mình được cô và cả lớp ghi nhận.
4. Tổ chức các hoạt động hấp dẫn
     Việc tổ chức hoạt động vô cùng quan trọng trong giáo dục. Thông qua các hoạt động, ta có thể tìm hiểu được những nhu cầu, mong muốn của các em. Đồng thời qua đó cũng có thể tạo môi trường giáo dục lành mạnh để các em phát triển toàn diện. Khơi gợi những mong muốn của các em thông qua các hoạt động hấp dẫn và phát huy hơn nữa những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu của các em. Bời vì đối tượng học sinh rất đa dang đặc biệt nên các hoạt động cũng phải đa dạng, hấp dẫn để phù hợp với đối tượng học sinh. Và đây cũng là biện pháp đảm bảo nguyên tắc giáo dục trong lao động và bằng lao động. Đặc biệt qua các hoạt động cũng giúp các thành viên trong lớp xích lại gần nhau, dễ dàng chia sẻ, đồng cảm, tạo nên một tập thể đoàn kết giàu tình yêu thương. Trong một năm học có rất nhiều các hoạt động do trường, do lớp tổ chức: Hội khỏe Phù Đổng, hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Đoàn…hoạt động tham quan ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp hay chăm sóc các công trình măng non…Đây là những hoạt động có thể lôi kéo được nhiều đối tượng học sinh tham gia và tận dụng tối đa những năng khiếu, sở trường của các em. Chẳng hạn như trong hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đây là một hoạt động lớn trong năm , giáo viên sẽ huy động tập thể học sinh tham gia và chú ý đến đối tượng HSĐB. Phân công các em phụ trách các mảng khác nhau dựa trên những hứng thú của các em như: múa, hát, đóng kịch, báo tường, hoa điểm tốt, giờ học tự quản, vệ sinh…Hay trong hoạt động tham quan ngoại khóa – một hoạt động mà gần như học sinh nào cũng thích, thì tổ chức xen kẽ thêm các hoạt động như trò chơi, văn nghệ, nhảy, hội chợ bán hàng…để các em tham gia.
      Chẳng hạn vào dịp 26/03 hàng năm trường THCS Thượng Thanh thường tổ chức các hoạt động kết hợp để chào mừng ngày thành lập Đoàn. Những lúc như vậy, tôi thường huy động tất cả học sinh tham gia. Đối với các em học giỏi tôi để các em tham gia vào trò chơi “Rung chuông vàng”, các em có năng khiếu văn nghệ thì tham gia biểu diễn, các em có năng khiếu thể thao tham gia thi đấu. Những em còn lại thì tập trung làm hội trại, bán hàng ở Hội chợ quê. Mỗi người một việc, học sinh nào cũng được tham gia vào hoạt động chung bổ ích. Mỗi lần như vậy các em gắn bó với nhau hơn và biết quan tâm, yêu quí nhau như một gia đình vậy. Đó cũng là việc làm giúp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, biết giúp đỡ lẫn nhau.
5. Xây dựng mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn cùng tiến”
    Lứa tuổi học học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng các em đều có nhu cầu có bạn. Và ở lứa tuổi này các em cũng dễ bị ảnh hưởng, lôi cuốn tù những người bạn, những nhóm bạn. Do đó, GVCN nên phân công một nhóm bạn tốt, cùng hoàn cảnh, cùng sở thích, ước mơ…sinh hoạt, học tập với đối tượng này dần dần lôi kéo các em vào các cuộc chơi bổ ích, từ đó xóa bỏ các mặc cảm để rồi cùng với các thành viên trong lớp xây dựng tập thể vững mạnh.
     Mặt khác, thông qua nhóm bạn tốt, GVCN giao cho HSĐB thực hiện một số công việc, tạo những điều kiện để những học sinh này hoàn thành và động viên khích lệ các em để các em xóa những tự ti, mặc cảm để hòa mình vào bạn bè. Ngoài ra còn tạo ra những “đôi bạn cùng tiến”, các em có thể ngồi cùng bàn để tiện kèm cặp, giúp đỡ lẫn nhau. Và để khích lệ sự cố gắng của các em, GVCN có thể phát động thi đua giữa các “đôi bạn cùng tiến”. Nếu như đôi bạn nào giúp đỡ nhau có hiểu quả, GVCN có thể tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình của mô hình đó. Tạo một không khí cạnh tranh lành mạnh, có tiêu chí đánh giá rõ ràng, và có theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá.
     Khi vào đầu năm học, tôi cân nhắc khi xếp chỗ ngồi cho các em. Tôi thường xếp những em học lực yếu, ý thức chưa tốt ngồi gần những em học giỏi, ý thức tốt. Và tôi phát động thi đua giữa các bàn, các tổ. Bàn nào, tổ nào có sự tiến bộ hơn so với lúc đầu thì được tuyên dương khen thưởng. Tôi hướng dẫn các em làm việc theo nhóm như thế nào cho có hiệu quả.Trong giờ học các em nên bảo ban nhau ghi chép bài, nghe giảng. Những lúc thảo luận thì giúp đỡ lẫn nhau. Giờ ra chơi hay những giờ tự quản các em có thể giúp bạn giải các bài tập khó. Và tôi thường xuyên theo sát các em để kịp thời giúp đỡ khi các em khó khăn, vướng mắc.
6. Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau
    Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể là một trong những nguyên tắc giáo dục quan trọng. Chính vì vậy, để giúp các em HSĐB hòa mình với lớp không gì tốt hơn là xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sống trong môi trường tập thể lớp như thế các em HSĐB sẽ cảm nhận được niềm vui, sự quan tâm mà các bạn dành cho mình từ đó hòa mình hơn vào tập thể. Để xây dựng một tập thể lớp như vậy, các em cần được thảo luận để đưa ra những nội qui của lớp, phương hướng phấn đấu và cách thức thực hiện. Các em được tự bàn bạc và có sự cố vấn của GVCN. Các em được quyền đóng góp ý kiến, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Khi đã có một mục tiêu chung từng cá nhân sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu riêng cho mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng khéo léo tạo ra sự thi đua giữa các tổ, giữa lớp này với lớp khác để các em có động lực phấn đấu.
      Để tạo ra sự đoàn kết thì người GVCN phải là người công bằng trong đánh giá thi đua của cá nhân hay tập thể. Đối với những việc làm tốt, những biểu hiện tiến bộ của các em nhất là các em HSĐB có sự khích lệ, động viên kịp thời. Nhưng đối với những biểu hiện, những hành vi chưa đúng với chuẩn mực thì GVCN cũng  phải uốn nắn không để tái diễn những sai phạm. Và khi xử lí vi phạm của các em nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân và quan trọng để các em tự nhận thấy điều đó và đưa ra biện pháp khắc phục cho mình có sự giúp đỡ của GVCN và tập thể lớp.

       GVCN  nên nêu những tấm gương học tốt, giúp đỡ bạn, tiến bộ để khích lệ các em trong lớp cùng cố gắng. Và nếu có đưa ra phê bình thì nên dựa trên nguyên tắc tôn trọng, có thể dấu tên chỉ kể việc làm biểu hiện để học sinh tránh đồng thời tập thể sẽ giúp đưa ra các biện pháp khắc phục thông qua thảo luận.
 

       Để có một tập thể đoàn kết, vững mạnh trước hết tôi xây dựng một đội ngũ cán bộ lớp gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm và biết giúp đỡ bạn bè. Tôi thường tổ chức các cuộc họp riêng cán bộ lớp hướng dẫn các em cách làm việc và thường xuyên nghe báo cáo của các em về tình hình lớp. Tôi cũng luôn nhắc nhở các em phải gương mẫu, biết quan tâm, giúp đỡ các bạn. Có như vậy thì mới đưa tập thể lớp đi lên. 
       Bản thân tôi khi giải quyết các vấn đề và xử lí các vụ việc cũng dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng các em để các em cảm nhận mình được đối xử như nhau. Việc làm đó cũng góp phần khiến các em nghe lời mà cố gắng phấn đấu.

      Tôi cũng thường xuyên động viên các em tham gia các hoạt động ngoại khóa như đi tham quan hay các hoạt động của trường để các em khăng khít và hiểu nhau hơn. Và trong bất cự hoạt động nào cũng có sự hướng dẫn và động viên của cô chủ nhiệm. Nhờ có như vậy mà các em được sống trong bầu không khí lành mạnh, đoàn kết. Đó cũng là nguyên nhân giúp các em tiến bộ hơn.
7. Phối hợp với giáo viên bộ môn và các lực lượng khác trong trường học

    Đối với các em học sinh nhất là các em HSĐB thì việc giáo dục không hề đơn giản. Bời vì ngay bản thân các em là một cá thể vô cùng phức tạp. Vì vậy muốn giáo dục các em có hiệu quả cẩn có sự phối hợp của giáo viên bộ môn, giáo viên Tổng phụ trách, Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản…Thông qua giáo viên bộ môn cũng có thể tìm hiểu những nhu cầu, hứng thú của các em. Hoặc có thể phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách, tổ chức Đội, Đoàn trong việc tổ chức cho các em tham gia các hoạt động, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. Ngoài ra còn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc giáo dục các em HSĐB. Quyết định khen thưởng hay kỉ luật đều được Hội đồng Sư phạm của nhà trường thông qua. Chính vì vậy sự phối hợp này là vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như việc xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Thông tư 58 không chỉ đơn thuần là sự đánh giá xếp loại của GVCN mà phải thông qua tập thể lớp và đặc biệt là sự đánh giá của Hội đồng nhà trường mà cụ thể ở đây là giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy, giáo viên Tổng phụ trách.
    Tôi thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm được tình hình học tập cũng như sở trường của các em để tiến hành các biện pháp giáo dục cho phù hợp. Tôi luôn tạo mối quan hệ gắn bó với các giáo viên bộ môn, sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của đồng nghiệp và trao đổi những phương pháp giáo dục học sinh. Đặc biệt nhờ có sự phối hợp như vậy nên tôi đã kịp thời uốn nắn những vi phạm của các em và tạo ra không khí học tốt trong các giờ học. Cũng nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, năm học lớp 9 các em có tỉ lệ đỗ vào cấp 3 cao hơn so với mặt bằng chung của lớp rất nhiều nhờ vào điểm của hai môn Văn và Toán tương đối đều nhau.
8. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội
    Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường, GVCN với gia đình học sinh. Tổ chức hoạt động Hội ngoài việc giúp nhà trường xây dựng cơ sở vật chất còn góp phần cùng nhà trường giáo dục HSĐB. Thực tế những năm qua ở trường THCS Thượng Thanh, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh đã giúp cho nhà trường, GVCN bằng cách tác động tới phụ huynh để giáo dục học sinh từ chỗ bỏ học , trốn học đến đi học chuyên cần và nghiêm túc. Mặt khác, Ban đại diện Hội đã tác động đến gia đình các em quan tâm và có trách nhiệm đối với con cái của họ hơn.

    Hiện nay ở địa phương đã hình thành các khu dân cư và nhiều nơi đã xây dựng khu dân cư, thôn văn hóa, đó là điều kiện tốt để các Đoàn thể cùng với nhà trường, GVCN qua đó giáo dục học sinh. Các đoàn thể, chính quyền địa phương giúp cho các thành viên xây dựng gia đình văn hóa, hạn chế tình trạng cha mẹ bỏ mặc con cái đi làm ăn, những mối bất hòa trong gia đình dần dần chấm dứt, từ đó cha mẹ sẽ có điều kiện chăm sóc và giáo dục con cái tốt hơn.

     Biện pháp trên cũng dựa trên nguyên tắc thống nhất giữa các lực lượng giáo dục vì vậy mà cần có sự thống nhất về mục tiêu, yêu cầu và phương pháp giáo dục giữa các lực lượng giáo dục. Để đạt hiệu quả trong công tác giáo dục HSĐB, người GVCN phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức ở địa phương, với Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh và đặc biệt với chính phụ huynh học sinh ở lớp mình chủ nhiệm. Nếu không tạo được điều đó thì quá trình giáo dục HSĐB sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này người GVCN phải phát huy vai trò chủ đạo của mình trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục.
      Chẳng hạn đối với HSĐB trong biểu hiện khí chất: hay gây gổ, không nghe lời, lười học ham chơi…GVCN sẽ gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi, tìm nguyên nhân và cách tháo gỡ. Kết hợp với sự giúp đỡ của Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể ở địa phương để phối hợp giáo dục tách các em ra khỏi sự ảnh hưởng xấu của môi trường xung quanh. Có sự trao đổi kết quả, biểu hiện cố gắng của các em thường xuyên và kịp thời thông qua sổ liên lạc điện tử, gọi điện, gặp mặt…để có sự điều chỉnh biện pháp giáo dục phù hợp. Thông qua các buổi họp phụ huynh đầu năm, GVCN sẽ thống nhất các biện pháp giáo dục đối với học sinh do mình chủ nhiệm, yêu cầu sự đóng góp ý kiến của phụ huynh và tiến hành thực hiện theo các biện pháp đã đề ra. Trong cuộc họp sơ kết học kì I và cuối năm học, GVCN sẽ đánh giá và có sự điều chỉnh đối với các biện pháp giáo dục đã đề ra dựa trên sự tiến bộ của các em và sự phản hồi của phụ huynh học sinh trong năm học này và năm học tiếp theo.
    Ở trường THCS Thượng Thanh việc phối hợp các lực lượng tương đối có hiệu quả, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất giữa các lực lượng giáo dục thông qua Đại hội Cha mẹ học sinh, các cuộc họp thường niên do nhà trường tổ chức, qua các hoạt động ngoại khóa như: khai giảng, bế giảng, các ngày lễ kỉ niệm, tham quan…Thông qua các hoạt động này, nhà trường, GVCN có cơ hội lắng nghe những ý kiến của phụ huynh học sinh, tạo nên mối quan hệ thân mật, gần gũi, cùng hướng tới mục đích chung.
      Trong một năm học tôi rất chú trọng đến cuộc họp phụ huynh. Và trong những cuộc họp đó tôi chia sẻ những khó khăn của lớp cũng như đề ra các giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn. Tôi thường đề ra các biện pháp cụ thể để quản lí học sinh với phụ huynh. Để làm được điều đó tôi thông báo tới phụ huynh lịch học, thời gian học. Nếu có điều chỉnh sẽ thông báo qua sổ liên lạc điện tử với phụ huynh. Về phía gia đình, học sinh nghỉ học gia đình phải có giấy xin phép và gọi điện thông báo. Nếu học sinh tự ý nghỉ học hoặc nghỉ học không phép GVCN sẽ gọi điện bào trực tiếp cho gia đình học sinh để gia đình biết và tìm con. Đôi khi GVCN cũng phối hợp với phụ huynh trong việc tìm con về nhà. Nhờ có việc quản lí chặt chẽ như vậy mà hết năm học lớp 7 lên lớp 8 không còn hiện tượng học sinh bỏ tiết, trốn học nữa.
       Bên cạnh đó, tôi cũng trao đổi với phụ huynh cách thức kiểm tra bài vở của các con đặc biệt là các học sinh có ý thức chưa tốt thông qua sổ dặn dò. Hàng ngày các con phải ghi yêu cầu vào sổ dặn dò, cuối mỗi buổi học có chữ kí của tổ trưởng xác nhận ghi đầy đủ. Gia đình sẽ kiểm tra con học và làm bài theo sổ dặn dò có chữ kí xác nhận của phụ huynh.

      Thấy được vai trò quan trọng của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nên trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi cũng chọn ra những phụ huynh nhiệt tình có trách nhiệm nhất để tham gia vào hội. Nhờ có sự giúp đỡ đắc lực của Ban phụ huynh nhiều lần đã giúp GVCN trong việc giáo dục học sinh. Chẳng hạn như Ban phụ huynh đến tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh, phối hợp với GVCN trong việc động viên, giúp đỡ, chia sẻ với gia đình các em học sinh trong việc giáo dục học sinh. Ban phụ huynh lớp tôi thực sự trở thành chiếc cầu nối giữa gia đình và nhà trường. Ban phụ huynh còn hỗ trợ học sinh trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường như hỗ trợ làm hội trại, hội chợ quê…
       Ngoài ra tôi thường xuyên trao đổi, gặp gỡ với gia đình có các HSĐB để phối hợp trong việc giáo dục con em. Trường hợp em Ngọc Huyền như đã nói ở trên, em bị thiểu năng hay bị các bạn trêu chọc. Tôi yêu cầu gia đình đưa đón con đi học để hạn chế bạn bè trêu chọc. Ngoài ra, trong các giờ sinh hoạt lớp, tôi thường kể cho các em nghe các câu chuyện về những người kém may mắn trong cuộc sống để thông qua đó giáo dục các em biết yêu thương, giúp đỡ các bạn kém may mắn. Và trong trường hợp em bị một số bạn cố tình trêu chọc tôi thường nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình trước lớp. Đối với trường hớp em Ngọc Huyền, em thuộc diện học sinh học hòa nhập nên không đòi hỏi cao. Về nhà, tôi chỉ yêu cầu phụ huynh kiểm tra vở và hướng dẫn con làm bài. Trên lớp chỉ cần em ghi chép bài đầy đủ. Ngoài ra tôi cũng giao các bạn giúp đỡ kèm cặp thêm. Sau một năm học, đã không còn tình trạng phân biệt đối xử và trêu chọc em nữa, em được các bạn quan tâm hơn.
 9. Cảm hóa học sinh đặc biệt bằng tình yêu thương
    Các biện pháp trên đây sẽ không đạt hiệu quả nếu nó không xuất từ sự yêu thương chân thành học sinh. Coi học sinh như con mình, đối xử với các em tôn trọng, thừa nhận “cái tôi” của các em. Và chắc có lẽ không có biện pháp giáo dục nào tốt hơn giáo dục bằng tình thương. Tình yêu thương có sức cảm hóa con người rất lớn. Tình yêu thương đó xuất phát từ cái “tâm” rất lớn của người thầy giáo. Chữ “tâm” ở đây không phải chỉ là sự yêu thương vô bờ đối với học trò mà còn là tâm huyết tha thiết yêu nghề. Tôi đã đọc được đâu đó một câu danh ngôn: Nếu bạn nhìn ai đó với ánh mắt yêu thương, bạn sẽ không nhìn thấy những nét xấu xa mà bạn sẽ chỉ toàn nhìn thấy những nét đẹp mà thôi.
     Hãy nhìn các em với ánh mắt bao dung, độ lượng, chân thành, vị tha, không xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của các em. Có như vậy các em mới có thể vươn lên, vượt qua những mặc cảm hay hạn chế của bản thân.
     Lần đầu tiên khi nhận lớp chủ nhiệm, biết là rất khó khăn vất vả bởi lớp có quá nhiều đối tượng HSĐB, có những lúc buồn nhưng tôi chưa bao giờ phân biệt đối xử với các em. Tôi luôn quan tâm, yêu thương các em. Tôi luôn thấy được những nét đáng yêu, đáng quí ở các em. Có lẽ cảm nhận được đó nên các em đã tiến bộ rất nhiều. Nhiều học sinh còn viết thư cho tôi tâm sự những chuyện vui buồn, hay chia sẻ những vướng mắc. Các em biết quan tâm đến cảm xúc của cô, biết hối hận khi làm cô buồn và rơi những giọt nước mắt ân hận. Tôi thiết nghĩ nếu như mình không yêu thương các em làm sao nhận được từ các em những tình cảm như vậy. Thành tích của các em cuối lớp 9 là câu trả lời tốt nhất cho các biện pháp mà tôi đã đề ra và trăn trở trong suốt những năm tháng làm chủ nhiệm.
     Trên đây là các biện pháp được xây dựng trên các nguyên tắc và phương pháp giáo dục. Khi sử dụng cần phải phối hợp các biện pháp để đạt kết quả tốt nhất. Và khi thực hiện cũng không nên cứng nhắc, phải mềm dẻo để xử lí các tình huống phát sinh với sự bình tình, khéo léo của GVCN. Có như vậy mới đạt được hiệu quả trong giáo dục. Ngoài những biện pháp nêu trên cũng còn những biện pháp khác nên trong quá trình thực hiện GVCN có thể sáng tạo thêm dựa trên đặc điểm, hoàn cảnh của học sinh lớp mình.
V. Kết quả kiểm nghiệm đề tài
     Từ một giáo viên trẻ mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, tôi đã đạt được những thành tích nhất định trong công tác chủ nhiệm của mình. Để có được thành công đó trước kể đến các cấp lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục đã cho tôi được học hỏi kinh nghiệm qua các sáng kiến kinh nghiệm, qua các tiết thi GVCN giỏi, qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVCN…Tiếp đến là Ban Giám hiệu nhà trường, bạn bè đồng nghiệp đã tạo điều kiện, chỉ bảo những kinh nghiệm quí báu, quan tâm giúp đỡ khi tôi gặp những khó khăn trong công tác chủ nhiệm để tôi có thể vượt qua. Cho đến nay gần 10 năm làm công tác chủ nhiệm, tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh trong đó có các HSĐB nhưng tôi lúc nào cũng giữ được tình yêu nghề và trách nhiệm với học sinh. Và cũng qua đề tài này, tôi lại cảm nhận được sâu sắc sự góp ý, chỉ bảo chân thành của bạn bè đồng nghiệp và những bài học trong công tác chủ nhiệm.
      Trước hết về mặt nhận thức tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt. Khi tôi mới ra trường, kinh nghiệm còn ít, chỉ dựa trên những kiến thức sách vở và kinh nghiệm truyền miệng của các thầy cô giáo nên trong quá trình chủ nhiệm cũng không tránh khỏi những sai lầm. Đôi khi còn lúng túng trong việc giải quyết các tình huống sư phạm, còn nóng nảy, giải quyết chưa triệt để các vấn đề nhất là khi gặp các đối tượng HSĐB. Chưa biết cách vận dụng linh hoạt các nguyên tắc và phương pháp giáo dục trong thực tế chủ nhiệm. Nhưng nay, tôi đã biết cách vận dụng có hiệu quả những nguyên tắc và phương pháp giáo dục đó, thấy được vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm. Và trong quá trình thực hiện tôi đã biết thực hiện linh hoạt, có sáng tạo để đạt được mục tiêu và mục đích giáo dục. Ngoài ra tôi còn nhận thấy, khi người giáo viên bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc thì sẽ đạt được hiệu quả giáo dục cao hơn và nhận được sự tôn trọng, yêu quí của học sinh.

     Không chỉ có giáo viên có được những chuyển biến mà ngay cả học sinh cũng có sự chuyển biến rõ rệt qua từng học kì và từng năm học. Năm 2010 – 2011, tôi đã được nhà trường phân công làm chủ nhiệm lớp 7 khi đã cuối học kì I. Khi mới nhận lớp chủ nhiệm các em thực sự chưa có nề nếp cả về học tập lẫn kỉ luật. Lớp phân hóa thành nhiều đối tượng học sinh: học sinh chưa ngoan, học sinh hiếu động, học sinh lười học và có cả học sinh thiểu năng thể tăng động. Tôi đã xác định đây vừa là thử thách vừa là cơ hội đối với một giáo viên trẻ. Tôi đã trăn trở rất nhiều, tìm hiểu nguyên nhân, phân loại đối tượng học sinh, đưa ra các biện pháp cụ thể để giáo dục học sinh. Trong lớp tôi chủ nhiệm, không chỉ có các em HSĐB về hoàn cảnh: nhiều em bố mẹ bỏ nhau, bố hoặc mẹ mất, có em bố đi tù, bố mẹ không quan tâm… mà còn có những em HSĐB về khí chất, đặc điểm tâm sinh lí: quá nghịch, hay gây gổ, lười học, bỏ học, không chịu nghe lời thầy cô giáo…và có những em thường xuyên bị bạn bè trêu trọc vì thiểu năng về trí tuệ. Trong quá trình giáo dục, tôi đã phải thường xuyên thay đổi các phương pháp khi cảm thấy không phù hợp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong quá trình giáo dục các em nhất là HSĐB. Và qua hơn hai năm chủ nhiệm các em đã có sự chuyển biến rõ rệt, các em có những biểu hiện tiến bộ. Các em không còn tình trạng bỏ học, trốn tiết, biết nghe lời, tôn trọng thầy cô giáo, có cố gắng trong học tập, đa số các em tiến bộ hơn so với trước đây…Để làm được điều đó ngoài các biện pháp kể trên, tôi đã thực sự tôn trọng và đối xử công bằng với các em, không thành kiến trong quá trình giáo dục và hi sinh thời gian, công sức của mình vì học sinh.
       Và bằng việc cố gắng không ngừng, qua các  năm chủ nhiệm tôi nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt về chất lượng của các em. Trước đây thì tỉ lệ học sinh hạnh kiểm Khá cao, có cả học sinh hạnh kiểm Yếu. Nhưng sau mỗi năm chủ nhiệm thì các em đã có sự tiến bộ cả về học lực và hạnh kiểm. Chính kết quả đó đã động viên, khích lệ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành đề tài này.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 7B TỪ NĂM HỌC 2010 – 2013
(Tổng số: 31 học sinh)
	    Xếp loại
Năm học
	Hạnh kiểm Tốt
	Hạnh kiểm Khá
	Hạnh kiểm
Trung bình
	Hạnh kiểm
Yếu

	2010- 2011
	16 (51,6%)
	10 (32,3%)
	3 (9,7%)
	2 (6,4%)

	2011- 2012
	21 (67,8%)
	8 (25,8%)
	1 (3,2%)
	1 (3,2%)

	2012- 2013
	26 (83,9%)
	5 (16,1%)
	0 (0%)
	0 (0%)


* Ghi chú: Trước đây lớp thường xuyên đứng cuối trường nhưng nay lớp vươn lên đứng vị trí nhất, nhì trong khối. Và cuối năm lớp 9 được công nhận Lớp Tiên tiến xuất sắc. Tỉ lệ tốt nghiệp THCS của các em là 100% và thi đỗ vào cấp 3 là hơn 80%.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

    I. Kết luận:

        Qua thời gian trực tiếp làm công tác chủ nhiệm trong nhà trường, tôi nhận thấy vai trò của GVCN vô cùng quan trọng trong việc giáo dục học sinh nói chung và HSĐB nói riêng. Đặc biệt trong điều kiện về kinh tế và xã hội hiện nay thì càng cần phải nâng cao vai trò của GVCN trong nhà trường, trong công tác chủ nhiệm. Đây là một nhiệm vụ cần thiết, quan trọng và cấp bách, đòi hỏi người GVCN phải tốn nhiều thời gian, công sức. Người giáo viên sẽ góp phần đào tạo cho xã hội những con người có cả “đức” và “tài”, đúng như sự mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng”. 

        Giáo dục HSĐB là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo của người GVCN. Đòi hỏi người giáo viên rất nhiều tố chất, năng lực sư phạm. Qua thực tế công tác chủ nhiệm ở trường THCS Thượng Thanh và trong công tác giáo dục học sinh đặc biệt, tôi nhận thấy có thể sử dụng rất nhiều các biện pháp. Song tôi thấy thành công nhất là việc hình thành cho học sinh hình ảnh người thầy trong tâm hồn học sinh.Theo tôi muốn làm  được điều này người thầy phải là người:
       Người thầy phải thực sự mẫu mực về đạo đức, tác phong, chuẩn mực về lời nói.

      Người thầy phải mẫu mực thực hiện nề nếp, tác phong trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày.

      Phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tâm huyết với nghề, gần gũi, yêu thương học sinh.
    II. Kiến nghị:
        Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau:

        Chính quyền địa phương, các đoàn thể, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc giáo dục học sinh.

         Nhà trường, Ban giám hiệu có sự cân nhắc, đánh gía khi phân công giáo viên chủ nhiệm. Thấy được tầm quan trọng của GVCN trong công tác quản lí và giáo dục học sinh.

        Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện, cơ sở vật chất, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của GVCN để phối hợp kịp thời.

        Nhà trường cần tạo điều kiện để GV được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm qua các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, qua các sáng kiến kinh nghiệm, các tiết thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận hoặc Thành phố.
         GVCN phải hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lí, giáo dục học sinh và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc.
         GVCN phải có lòng yêu nghề, nhiệt tình, giàu lòng thương yêu và được học sinh và phụ huynh tin yêu, tín nhiệm.
         GVCN phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, giáo viên Tổng phụ trách, Đoàn, Đội trong việc giáo dục học sinh.

          GVCN phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lí, giáo dục học sinh.
           Các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà sư phạm cần bổ sung thêm các phương pháp giáo dục phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay.
         Với thời gian nghiên cứu ngắn, trình độ và kinh nghiệm của người nghiên cứu còn hạn chế. Đề tài chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Tôi rất mong nhận được những nhận xét, góp ý và sự chỉ dẫn của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp nhằm bổ sung và hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu của tôi đạt kết quả tốt hơn.

          Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên viên Phòng Giáo dục, BGH nhà trường, bạn bè, đồng nghiệp…đã giúp tôi hoàn thành đề tài này!

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014
Tôi xin cam kết đề tài này là do tôi viết, không sao chép bất cứ ở đâu. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm!

Người viết

Nguyễn Thị Kim Nhàn
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